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[bookmark: _Toc143844984][bookmark: _GoBack]Phụ lục I.1. Phương pháp, hệ số phát thải, số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

1. [bookmark: 11.2.1.1_Choice_of_method][bookmark: 11.2.1.4_Uncertainty_assessment][bookmark: 11.2.2.2_Choice_of_emission,_volatilizat][bookmark: 11.2.2.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 11.3_CO2_EMISSIONS_FROM_LIMING][bookmark: _Toc143844985][bookmark: _Toc139331822]Kiểm kê khí nhà kính cho đất có rừng nguyên trạng 
Kiểm kê khí nhà kính cho đất có rừng nguyên trạng bao gồm các bể hấp thụ/nguồn phát thải khí nhà kính sau:
- Sinh khối: bao gồm sinh khối trên mặt đất và sinh khối dưới mặt đất;
- Chất hữu cơ chết (DOM);
- Các bon trong đất;
- Phát thải ngoài CO2 do đốt sinh khối.
[bookmark: _Toc139331824][bookmark: _Toc143844986]1.1. Sinh khối
[bookmark: _Toc143844987]1.1.1. Lựa chọn phương pháp
Bể sinh khối trên đất có rừng nguyên trạng là một nguồn phát thải/bể hấp thụ chính. Bậc áp dụng có thể là bậc 1 hoặc bậc 2.
 - Bậc 1: Sử dụng phương pháp Tăng-giảm và sử dụng dữ theo mặc định của IPCC nếu không có đủ dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải đặc trưng của quốc gia. 
- Bậc 2: Có thể lựa chọn một trong hai phương pháp: Tăng-giảm và chênh lệch trữ lượng. Phương pháp chênh lệch trữ lượng sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có đủ dữ liệu cần thiết (dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải đặc trưng của quốc gia).
a) Phương pháp tăng-giảm
Phương pháp tăng-giảm sử dụng các phương trình sau:
	i)
	Thay đổi hàng năm về trữ lượng các-bon trong sinh khối: 
ΔCB =ΔCG −ΔCL
	(1.1)[footnoteRef:1] [1:  Phương trình 2.7, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	ii)
	Lượng tăng trữ lượng các-bon hàng năm do tăng trưởng sinh khối đối với từng tiểu phân loại đất

	(1.2)[footnoteRef:2] [2:  Phương trình 2.9, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	iii)
	Tăng trưởng sinh khối (cả trên và dưới mặt đất) trung bình hàng năm 
GTOTAL =∑{IV •BCEFI •(1+ R)}
	(1.3)[footnoteRef:3] [3:  Phương trình 2.10, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	iv)
	Lượng giảm trữ lượng các-bon hàng năm do mất sinh khối đối với từng tiểu phân loại đất
ΔCL = Lwood−removals + Lfuelwood + Ldisturbance
	(1.4)[footnoteRef:4] [4:  Phương trình 2.11, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	v)
	lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do khai thác gỗ

	(1.5)[footnoteRef:5] [5:  Phương trình 2.12, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	vi)
	Lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do thu lượm củi từ cây sống
Lfuelwood = [{FGtrees • BCEFR •(1+ R)}+ FGpart • D]•CF
	(1.6)[footnoteRef:6] [6:  Phương trình 2.13, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	vii)
	Lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do nhiễu động
Ldisturbance ={Adisturbance • BW  • (1+ R) • CF  • fd}
	(1.7)[footnoteRef:7] [7:  Phương trình 2.14, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó:
	∆CB
	=
	thay đổi hàng năm về trữ lượng các-bon trong sinh khối (tổng của các số hạng sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất) cho từng tiểu phân loại đất, tấn C năm‑1

	∆CG
	=
	lượng tăng trữ lượng các-bon hàng năm do tăng trưởng sinh khối đối với từng tiểu phân loại đất, xét trên tổng diện tích, tấn C năm‑1

	∆CL
	=
	lượng giảm trữ lượng các-bon hàng năm do mất sinh khối đối với từng tiểu phân loại đất, xét trên tổng diện tích, tấn C năm‑1

	A
	=
	diện tích đất có rừng nguyên trạng, ha

	GTOTAL
	=
	tăng trưởng sinh khối (cả trên và dưới mặt đất) trung bình hàng năm, tấn d.m. ha‑1 năm‑1

	CF
	=
	tỷ lệ các-bon của chất khô, tấn C (tấn d.m.)‑1

	i
	=
	vùng sinh thái (i = 1 đến n)

	j
	=
	kiểu rừng (j = 1 đến m)

	R
	=
	tỷ lệ giữa sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất của một tiểu phân loại đất cụ thể, (tấn d.m. sinh khối dưới mặt đất) (tấn d.m. sinh khối trên mặt đất)‑1. 

	IV
	=
	lượng tăng ròng trung bình hàng năm của một tiểu phân loại đất cụ thể, m3 ha‑1 năm‑1

	BCEFI
	=
	hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển lượng tăng trữ lượng ròng hàng năm (cả vỏ) thành lượng tăng sinh khối trên mặt đất của tiểu phân loại đất cụ thể, (tấn tăng trưởng sinh khối trên mặt đất) (m3 tăng ròng hàng năm)‑1.

	Lwood-removals
	=
	lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do khai thác gỗ, tấn C năm‑1

	Lfuelwood
	=
	lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do thu lượm củi từ cây sống, tấn C năm‑1

	Ldisturbance
	=
	lượng giảm các-bon trong sinh khối hàng năm do nhiễu động, tấn C năm‑1. Lưu ý: đây là lượng sinh khối giảm đi từ tổng sinh khối và không bao gồm phần sinh khối chuyển thành DOM và phần sinh khối được oxy hóa và giải phóng vào bầu khí quyển.

	H
	=
	lượng gỗ tròn khai thác hàng năm, m3 năm‑1

	BCEFR
	=
	hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển đổi trữ lượng gỗ thương mại khai thác (cả vỏ) thành tổng sinh khối khai thác, (tấn sinh khối khai thác) (m3 gỗ khai thác)‑1.

	FGtrees
	=
	lượng củi thu lượm hàng năm từ toàn bộ cây sống, m3 năm‑1

	FGpart
	=
	lượng củi thu lượm hàng năm từ các bộ phận của cây sống, m3 năm‑1

	D
	=
	mật độ gỗ cơ bản, tấn d.m. m-3

	Adisturbance
	=
	diện tích đất bị ảnh hưởng bởi nhiễu động, ha năm‑1

	BW
	=
	sinh khối trên mặt đất trung bình của diện tích đất bị ảnh hưởng bởi nhiễu động, tấn d.m. ha‑1

	fd
	=
	tỷ lệ loại bỏ sinh khối do nhiễu động.



b) Phương pháp chênh lệch trữ lượng
Phương pháp chênh lệch trữ lượng yêu cầu phải có kiểm kê trữ lượng các-bon trong sinh khối tại hai thời điểm và sử dụng các phương trình sau:
	i)
	Thay đổi hàng năm về trữ lượng các-bon trong sinh khối (tổng của các số hạng sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất)


	(1.8 a)[footnoteRef:8] [8:  Phương trình 2.8a, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	ii)
	Tổng lượng các-bon trong sinh khối trên Đất có rừng tại 2 thời điểm

	(1.8 b)[footnoteRef:9] [9:  Phương trình 2.8b, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	∆CB
	=
	thay đổi hàng năm về trữ lượng các-bon trong sinh khối (tổng của các số hạng sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất) trên đất có rừng nguyên trạng, tấn C năm‑1

	Ct2
	=
	tổng lượng các-bon trong sinh khối trên đất có rừng nguyên trạng tại thời điểm t2, tấn C

	Ct1
	=
	tổng lượng các-bon trong sinh khối trên đất có rừng nguyên trạng tại thời điểm t1, tấn C

	C
	=
	tổng lượng các-bon trong sinh khối trên đất có rừng nguyên trạng tại thời điểm t1 hoặc t2

	A
	=
	diện tích đất có rừng nguyên trạng, ha

	Bw
	=
	sinh khối trên mặt đất trên đất có rừng nguyên trạng, tấn d.m. ha‑1

	V
	=
	trữ lượng cây đứng thương mại, m3 ha‑1

	i
	=
	vùng sinh thái (i = 1 đến n)

	j
	=
	kiểu rừng (j = 1 đến m)

	R
	=
	tỷ lệ giữa sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất, (tấn d.m. sinh khối dưới mặt đất) (tấn d.m. sinh khối trên mặt đất)‑1

	CF
	=
	tỷ lệ các-bon của chất khô, tấn C (tấn d.m.)‑1

	BCEFS
	=
	hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển trữ lượng cây đứng thương mại thành sinh khối trên mặt đất, (tấn d.m. sinh khối trên mặt đất) (trữ lượng cây đứng m3)‑1. 


[bookmark: _Toc143844988]1.1.2. Lựa chọn hệ số phát thải
Các hệ số phát thải để xác định lượng khí nhà kính trong bể sinh khối của đất có rừng nguyên trạng theo các phương pháp khác nhau, bao gồm:

	STT
	Phương pháp
	Các hệ số phát thải
	Nguồn

	1
	Tăng-giảm
	Để tính lượng tăng các-bon sinh khối, cần có: 
· Lượng tăng ròng trung bình hàng năm (Iv), 
· Hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối (BCEFI),
· Tỷ số sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất (R), 
· Tỷ lệ các-bon (CF) theo từng kiểu rừng và vùng sinh thái. 
Để tính lượng giảm các-bon sinh khối, cần có:
· Hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển đổi trữ lượng gỗ thương mại khai thác cả vỏ thành tổng sinh khối khai thác (BCEFR), 
· Mật độ gỗ cơ bản (D), 
· Sinh khối trên mặt đất trung bình của kiểu rừng bị ảnh hưởng bởi nhiễu động (BW),
· Tỷ lệ loại bỏ sinh khối do nhiễu động (fd). 
	Các hệ số BCEFI, BCEFR, R, CF được lựa chọn từ danh mục hệ số phát thải do Bộ TNMT công bố.
Các giá trị Iv và Bw của các kiểu rừng được lấy đặc trưng theo vùng sinh thái từ kết quả của các Chương trình/Dự án điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia và kiểm kê rừng toàn quốc.
Các hệ số D và fd được lựa chọn theo giá trị mặc định của IPCC.

	2
	Chênh lệch trữ lượng
	Các hệ số phát thải cần có, bao gồm:
· Sinh khối trên mặt đất trung bình (Bw), 
· Tỷ số giữa sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất (R) 
· Tỷ lệ các-bon (CF)
Các hệ số này phải tính theo các kiểu rừng và vùng sinh thái tại các thời điểm t1 và t2. 
	Các hệ số R và CF được lựa chọn từ danh mục hệ số phát thải do Bộ TNMT công bố. 
Các giá trị Bw của các kiểu rừng tại các thời điểm t1 và t2 sẽ được lấy đặc trưng theo vùng sinh thái từ kết quả của các Chương trình/Dự án điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia và kiểm kê rừng toàn quốc.
Trong trường hợp t1 và t2 không trùng với các thời điểm thực hiện điều tra rừng quốc gia thì các giá trị Bw tại các thời điểm t1 và t2 sẽ được nội suy hoặc ngoại suy từ các giá trị Bw tại các thời điểm điều tra rừng quốc gia gần nhất.


[bookmark: _3rdcrjn][bookmark: _Toc143844989]1.1.3. Lựa chọn số liệu hoạt động
Số liệu hoạt động theo các phương pháp cho bể sinh khối của đất có rừng nguyên trạng được lựa chọn, xác định theo phương pháp bao gồm:
a) Phương pháp tăng-giảm
	STT
	Loại số liệu hoạt động
	Nguồn/Yêu cầu

	1
	Diện tích đất có rừng nguyên trạng (A) phân theo các kiểu rừng, vùng sinh thái
	Các diện tích đất có rừng nguyên trạng này sẽ được tạo ra từ số liệu không gian được từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ điều tra rừng quốc gia, theo dõi diễn biến rừng, đăng ký sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất hoặc viễn thám.

	2
	Lượng gỗ khai thác hàng năm trên đất có rừng nguyên trạng (H)
	Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về lượng gỗ khai thác hàng năm.

	3
	Lượng củi thu lượm hàng năm trên đất có rừng nguyên trạng (FGtrees, FGpart)
	Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về lượng củi thu lượm hàng năm.

	4
	Diện tích đất có rừng nguyên trạng bị nhiễu động (Adisturbance)
	Sử dụng số liệu diện tích rừng bị cháy hàng năm được lấy từ nguồn thống kê chính thức của quốc gia để tính toán lượng sinh khối bị mất đi do cháy rừng. Các số liệu về diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi các nhiễu động khác (bão lụt, sâu bệnh), nếu chưa được thống kê, sẽ được giả định bằng 0.



b) Phương pháp chênh lệch trữ lượng
Diện tích đất có rừng nguyên trạng (A) phân theo các kiểu rừng, vùng sinh thái: Tham khảo phương pháp tăng-giảm ở trên để được hướng dẫn về cách thu thập các số liệu diện tích này.   
[bookmark: _Toc139331825][bookmark: _Toc143844990]1.2. Chất hữu cơ chết (DOM)
[bookmark: _Toc143844991]1.2.1. Lựa chọn phương pháp
Thay đổi trữ lượng các-bon trong bể DOM được tính bằng phương trình sau: 
	ΔCDOM =ΔCDW +ΔCLT
	(1.9)[footnoteRef:10] [10:  Phương trình 2.17, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	∆CDOM
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong DOM (bao gồm cả gỗ chết và thảm mục), tấn C năm‑1

	∆CDW
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon trong gỗ chết, tấn C năm‑1

	∆CLT
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon trong thảm mục, tấn C năm‑1


Việc lựa chọn phương pháp được trình bày chung cho cả hai bể gỗ chết và thảm mục, nhưng cần tính toán kết quả riêng rẽ cho từng bể này. 
Bậc 1: Giả định rằng trữ lượng các-bon trong gỗ chết và thảm mục ở trạng thái cân bằng và do đó thay đổi về trữ lượng các-bon trong các bể DOM được giả định là bằng 0. 
Bậc 2: Có thể lựa chọn một trong hai phương pháp: tăng-giảm và chênh lệch trữ lượng.
Phương pháp tăng-giảm: Sử dụng các phương trình sau:
	ΔCDOM = DOMin − DOMout
	(1.10)[footnoteRef:11] [11:  Phương trình 2.18, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	DOMin ={Lmortality + Lslash +(Ldisturbance • fBLol )}
	(1.11)[footnoteRef:12] [12:  Phương trình 2.20, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	Lmortality =∑(A•GW •CF •m)
	(1.12)[footnoteRef:13] [13:  Phương trình 2.21, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	Lslash =[{H • BCEFR •(1+ R)}−{H • D}]•CF
	(1.13)[footnoteRef:14] [14:  Phương trình 2.22, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó:  
	∆CDOM
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong gỗ chết/thảm mục, tấn C năm‑1

	DOMin
	=
	lượng các-bon sinh khối hàng năm chuyển vào bể gỗ chết/thảm mục do các quá trình thay đổi và nhiễu động hàng năm, tấn C năm‑1

	DOMout
	=
	lượng các-bon sinh khối hàng năm giảm khỏi bể gỗ chết hoặc thảm mục do phân hủy và nhiễu động, tấn C năm‑1

	Lmortality
	=
	lượng các-bon sinh khối hàng năm được chuyển sang DOM do cây chết, tấn C năm‑1

	Lslash
	=
	lượng các-bon sinh khối hàng năm được chuyển sang DOM dưới dạng đống cành lá để lại sau khai thác, tấn C năm‑1 

	Ldisturbances
	=
	lượng giảm các-bon sinh khối hàng năm do nhiễu động, tấn C năm‑1 . Ldisturbances được tính bằng Phương trình 1.7.

	fBLol
	=
	tỷ lệ sinh khối để lại từ suy giảm do nhiễu động bị phân hủy trên mặt đất (được chuyển thành DOM). Sinh khối để lại từ suy giảm do nhiễu động được phân chia thành các phần mà chúng được thêm vào các bể gỗ chết và thảm mục, được phát thải vào khí quyển khi cháy và được chuyển đến bể HWP nếu thực hiện khai thác tận thu sau nhiễu động. 

	A
	=
	diện tích đất có rừng nguyên trạng, ha

	Gw
	=
	tăng trưởng sinh khối trên mặt đất hàng năm, tấn d.m. ha‑1 năm‑1

	CF
	=
	tỷ lệ các-bon của chất khô, tấn C (tấn d.m.)‑1

	m
	=
	tỷ lệ cây chết được biểu thị bằng tỷ lệ của tăng trưởng sinh khối trên mặt đất hàng năm

	H
	=
	lượng khai thác gỗ hàng năm, m3 năm‑1

	BCEFR
	=
	hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển đổi trữ lượng gỗ thương mại khai thác cả vỏ thành tổng sinh khối khai thác, (tấn sinh khối khai thác) (m3 gỗ khai thác)‑1

	R
	=
	tỷ lệ giữa sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất, tấn d.m. sinh khối dưới mặt đất (tấn d.m. sinh khối trên mặt đất)‑1

	D
	=
	mật độ gỗ cơ bản, tấn d.m. m-3


Phương pháp chênh lệch trữ lượng: Sử dụng phương trình sau.
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	(1.14)[footnoteRef:15] [15:  Phương trình 2.19, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	∆CDOM
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong gỗ chết/thảm mục, tấn C năm‑1

	A
	=
	diện tích đất có rừng nguyên trạng, ha

	DOMt1
	=
	trữ lượng bình quân gỗ chết/thảm mục tại thời điểm t1 đối với đất được quản lý, tấn d.m. ha‑1

	DOMt2
	=
	trữ lượng bình quân gỗ chết/thảm mục tại thời điểm t2 đối với đất được quản lý, tấn d.m. ha‑1

	T = (t2 – t1)
	=
	khoảng thời gian giữa các thời điểm ước tính trữ lượng lần hai và lần một, năm

	CF
	=
	tỷ lệ các-bon của chất khô, tấn C (tấn d.m.)‑1



[bookmark: _Toc143844992]1.2.2. Lựa chọn các hệ số phát thải, hệ số hấp thụ và hệ số khác
Bậc 1: Không cần sử dụng hệ số phát thải, hệ số hấp thụ 
Bậc 2: Các hệ số phát thải để xác định lượng khí nhà kính trong bể sinh khối của đất có rừng nguyên trạng theo các phương pháp khác nhau, bao gồm:
	STT
	Phương pháp
	Các hệ số phát thải/hệ số hấp thụ
	Nguồn

	1
	Tăng-giảm
	· Tỷ lệ sinh khối để lại từ suy giảm do nhiễu động bị phân hủy trên mặt đất (fBLol)
· Tăng trưởng sinh khối trên mặt đất hàng năm (Gw), 
· Tỷ số giữa sinh khối dưới mặt đất so với sinh khối trên mặt đất (R) 
· Tỷ lệ các-bon của chất khô (CF),
· Tỷ lệ cây chết (m), 
· Hệ số chuyển đổi và mở rộng sinh khối để chuyển đổi trữ lượng gỗ thương mại khai thác cả vỏ thành tổng sinh khối khai thác (BCEFR), 
· Mật độ gỗ cơ bản (D), 
· Sinh khối trên mặt đất trung bình của kiểu rừng bị ảnh hưởng bởi nhiễu động (BW),
· Tỷ lệ loại bỏ sinh khối do nhiễu động (fd). 
	Các hệ số BCEFR, R, CF được lựa chọn từ danh mục hệ số phát thải do Bộ TNMT công bố.
Các giá trị Gw và Bw của các kiểu rừng được lấy đặc trưng theo vùng sinh thái từ kết quả của các Chương trình/Dự án điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia và kiểm kê rừng toàn quốc.
Hệ số fBlol yêu cầu dữ liệu quốc gia về tỷ lệ các-bon trung bình để lại sau khi xảy ra nhiễu động. Nếu không có dữ liệu quốc gia, có thể sử dụng công thức fBlol = 1 – Cf trong đó Cf là hệ số cháy với giá trị mặc định được cho trong Bảng 2.6 của Hướng dẫn IPCC 2006.
Các hệ số D, m và fd được lựa chọn theo giá trị mặc định của IPCC.

	2
	Chênh lệch trữ lượng
	· Trữ lượng bình quân gỗ chết/thảm mục tại các thời điểm t1 và t2 (DOMt1, DOMt2) theo các kiểu rừng và vùng sinh thái, 
· Tỷ lệ các-bon (CF)

	Hệ số CF được lựa chọn từ danh mục hệ số phát thải do Bộ TNMT công bố. 
Các giá trị DOMt1, DOMt2 theo các kiểu rừng và vùng sinh thái được lựa chọn theo giá trị mặc định của Hướng dẫn IPCC 2019.



[bookmark: _Toc143844993]1.2.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1: Không cần có số liệu hoạt động 
Bậc 2: Số liệu hoạt động theo các phương pháp cho các bể DOM của đất có rừng nguyên trạng được lựa chọn, xác định theo phương pháp bao gồm:
Phương pháp tăng-giảm
	STT
	Loại số liệu hoạt động
	Nguồn/Yêu cầu

	1
	Diện tích đất có rừng nguyên trạng (A) phân theo các kiểu rừng, vùng sinh thái
	Các diện tích đất có rừng nguyên trạng này sẽ được tạo ra từ số liệu không gian được từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ điều tra rừng quốc gia, theo dõi diễn biến rừng, đăng ký sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất hoặc viễn thám.

	2
	Lượng gỗ khai thác hàng năm trên đất có rừng nguyên trạng (H)
	Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về lượng gỗ khai thác hàng năm.

	3
	Diện tích đất có rừng nguyên trạng bị nhiễu động (Adisturbance)
	Sử dụng số liệu diện tích rừng bị cháy hàng năm được lấy từ nguồn thống kê chính thức của quốc gia để tính toán lượng sinh khối bị mất đi do cháy rừng. Các số liệu về diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi các nhiễu động khác (bão lụt, sâu bệnh), nếu chưa được thống kê, sẽ được giả định bằng 0


Phương pháp chênh lệch trữ lượng
Diện tích đất có rừng nguyên trạng (A) phân theo các kiểu rừng, vùng sinh thái khác nhau: Tham khảo phương pháp tăng-giảm ở trên để được hướng dẫn về cách thu thập các số liệu diện tích này.   
[bookmark: 1ci93xb][bookmark: 3whwml4][bookmark: _Toc139331826][bookmark: _Toc143844994]1.3. Các bon trong đất
[bookmark: _Toc143844995]1.3.1. Lựa chọn phương pháp
Tổng thay đổi trữ lượng các-bon trong đất được tính bằng phương trình 1.15:
	ΔCSoils =ΔCMineral − LOrganic 
	(1.15)[footnoteRef:16] [16:  Phương trình 2.24, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó:
	∆CSoils
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong đất, tấn C năm‑1

	∆CMineral
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong đất khoáng, tấn C năm‑1

	LOrganic
	=
	lượng giảm các-bon hàng năm từ đất hữu cơ bị thoát nước, tấn C năm‑1


a) Đất khoáng
Bậc 1: Trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất có rừng nguyên trạng được giả định không thay đổi theo phương thức quản lý và do đó, thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất trên đất có rừng nguyên trạng được giả định bằng 0.
Bậc 2: Thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất chuyển đổi thành đất có rừng được tính bằng phương trình 1.16. 
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	(1.16)[footnoteRef:17] [17:  Phương trình 2.25, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	(Lưu ý: T được sử dụng thay cho D trong phương trình này nếu T ≥ 20 năm)


Trong đó: 
	∆CMineral
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong đất khoáng, tấn C năm‑1

	SOC0
	=
	trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tại năm cuối cùng của một giai đoạn kiểm kê, tấn C

	SOC(0-T)
	=
	trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tại năm đầu tiên của một giai đoạn kiểm kê, tấn C

	SOC0 và SOC(0-T) được tính bằng cách sử dụng phương trình tính SOC trong đó trữ lượng các-bon tham chiếu và các hệ số thay đổi trữ lượng được chọn theo loại hình sử dụng đất và các hoạt động quản lý và các diện tích tương ứng tại mỗi thời điểm (0 và 0-T)

	T
	=
	số năm của một giai đoạn kiểm kê, năm

	D
	=
	thời gian phụ thuộc của các hệ số thay đổi trữ lượng hay khoảng thời gian mặc định để chuyển đổi giữa các giá trị SOC cân bằng, năm. Giá trị mặc định là 20 năm, nhưng phụ thuộc vào các giả định được đưa ra khi tính toán các hệ số FLU, FMG và FI. Nếu T vượt quá D, hãy sử dụng giá trị T để có được tốc độ thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong khoảng thời gian kiểm kê (0-T năm).

	c, s, i
	=
	c đại diện cho các vùng sinh thái, s đại diện cho các kiểu thổ nhưỡng, và i đại diện cho các hệ thống quản lý.

	SOCREF
	=
	trữ lượng các-bon trong đất tham chiếu, tấn C ha‑1

	FLU
	=
	hệ số thay đổi trữ lượng cho các hệ thống sử dụng đất thuộc một loại hình sử dụng đất cụ thể, không có thứ nguyên
Lưu ý: FND được thay thế cho FLU khi ước tính trữ lượng các-bon trong đất rừng để phản ánh ảnh hưởng của các kiểu nhiễu động tự nhiên.

	FMG
	=
	hệ số thay đổi trữ lượng cho các phương thức quản lý, không có thứ nguyên

	FI
	=
	hệ số thay đổi trữ lượng cho các mức đầu vào chất hữu cơ, không có thứ nguyên

	A
	=
	diện tích đất của phân tầng đang được ước tính, ha. Tất cả đất trong phân tầng này phải có các điều kiện lý sinh (tức là, khí hậu và kiểu thổ nhưỡng) và phương thức quản lý giống nhau trong khoảng thời gian kiểm kê. Chú ý rằng diện tích đá nền phơi ra trong đất rừng hoặc sử dụng đất trước đây không được tính vào diện tích để tính toán trữ lượng các-bon trong đất (trữ lượng các-bon của diện tích đá nền được giả định bằng 0).


b) Đất hữu cơ
Bậc 1: Ước tính lượng giảm các-bon do thoát nước của đất hữu cơ có rừng sử dụng Phương trình 1.17 dưới đây.
	[image: A picture containing text, watch

Description automatically generated]
	(1.17)[footnoteRef:18] [18:  Phương trình 2.26, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	LOrganic
	=
	lượng giảm các-bon hàng năm từ đất hữu cơ bị thoát nước, tấn C năm‑1

	A
	=
	diện tích đất hữu cơ bị thoát nước ở vùng khí hậu c, ha

	EF
	=
	hệ số phát thải đối với vùng khí hậu c, tấn C ha‑1 năm‑1


[bookmark: _Toc143844996]Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.17 như Bậc 1, nhưng kết hợp với dữ liệu đặc trưng quốc gia để xác định rõ hơn các hệ số phát thải theo vùng sinh thái và/hoặc kiểu rừng.
[bookmark: _Toc143844997]1.3.2. Lựa chọn hệ số phát thải
a) Đất khoáng
Bậc 1: Không yêu cầu sử dụng hệ số phát thải. 
Bậc 2: Sử dụng các hệ số phát thải và hệ số khác sau: 
	STT
	Các hệ số phát thải/hệ số khác
	Nguồn

	1
	Thời gian phụ thuộc của các hệ số thay đổi trữ lượng (D)
	Được chọn theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006 

	2
	Trữ lượng các-bon trong đất tham chiếu (SOCref)
	Được tính dựa trên hệ thống phân loại đặc trưng quốc gia từ các nghiên cứu hoặc khảo sát đã công bố.

	3
	Hệ số thay đổi trữ lượng cho các hệ thống sử dụng đất (FLU)
	Được chọn theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006

	4
	Hệ số thay đổi trữ lượng cho các phương thức quản lý (FMG)
	Được chọn theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006

	5
	Hệ số thay đổi trữ lượng cho các mức đầu vào chất hữu cơ (FI)
	Được chọn theo giá trị mặc định trong Hướng dẫn IPCC 2006


b) Đất hữu cơ
Bậc 1: Sử dụng hệ số phát thải từ đất hữu cơ bị thoát nước theo từng vùng sinh thái. Sử dụng hệ số phát thải mặc định đối với đất hữu cơ bị thoát nước trên đất rừng ở vùng khí hậu nhiệt đới là 1,36 tấn C ha-1 năm-1 với khoảng không chắc chắn là [0,82 – 3,82][footnoteRef:19] cho tất cả các vùng sinh thái của Việt Nam.  [19:  Bảng 4.6, Hướng dẫn IPCC, 2006] 

Bậc 2: Sử dụng hệ số phát thải từ đất hữu cơ bị thoát nước theo từng vùng sinh thái. Cần xác định hệ số này dựa trên dữ liệu đặc trưng quốc gia. Cần phân chia các kiểu rừng thành các kiểu phụ nếu dữ liệu thực nghiệm chứng minh có sự khác biệt đáng kể về tốc độ suy giảm các-bon do thoát nước trên đất hữu cơ của các kiểu rừng phụ này.
[bookmark: _Toc143844998]1.3.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
a) Đất khoáng
Bậc 1:  Không yêu cầu phải có số liệu hoạt động. 
[bookmark: 32hioqz]Bậc 2 :  Sử dụng số liệu hoạt động có diện tích đất có rừng nguyên trạng (A) phân theo kiểu rừng và vùng sinh thái. Tham khảo mục “Sinh khối” của đất có rừng nguyên trạng để được hướng dẫn cách thu thập loại số liệu hoạt động này.
b) Đất hữu cơ
Bậc 1 và bậc 2 đều sử dụng diện tích đất hữu cơ có rừng bị thoát nước (A) phân theo vùng sinh thái. Có thể thu được số liệu này bằng cách chồng xếp các bản đồ sinh thái và thổ nhưỡng lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
[bookmark: _Toc139331827][bookmark: _Toc143844999]1.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
[bookmark: _Toc143845000]1.4.1. Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Ước tính phát thải KNK ngoài-CO2 do đốt sinh khối trên đất có rừng thông qua phương trình 1.18. 
	Lfire = A*MB*Cf *Gef *10−3
	(1.18)[footnoteRef:20] [20:  Phương trình 2.27, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	Lfire
	=
	lượng phát thải KNK từ cháy, tấn của mỗi loại KNK ngoài-CO2, ví dụ như CH4, N2O v.v.

	A
	=
	diện tích bị cháy, ha

	MB
	=
	khối lượng nhiên liệu (bao gồm sinh khối, gỗ chết và thảm mục) có sẵn để đốt cháy, tấn ha‑1.

	Cf
	=
	hệ số cháy, không có thứ nguyên

	Gef
	=
	hệ số phát thải, g kg‑1 chất khô bị cháy


Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.18 kết hợp một số hệ số đặc trưng quốc gia.
[bookmark: _Toc143845001]1.4.2. Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1: Sử dụng các hệ số MB, Cf và Gef mặc định của IPCC.
Bậc 2: Sử dụng hệ số MB đặc trưng quốc gia theo các kiểu rừng và vùng sinh thái kết hợp với các hệ số Cf và Gef mặc định của IPCC.
[bookmark: _Toc143845002]1.4.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1 và bậc 2: Sử dụng số liệu thống kê về diện tích bị cháy (A) theo kiểu rừng, kiểu cháy và vùng sinh thái trên đất có rừng nguyên trạng.
2. [bookmark: 5.2.1.4_Calculation_steps_for_Tier_1_and][bookmark: 5.2.4_Non-CO2_greenhouse_gas_emissions_f][bookmark: 5.2.4.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 5.3.2.4_Calculation_steps_for_Tiers_1_an][bookmark: 5.3.4.2_Choice_of_emission_factors][bookmark: 5.3.4.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 6.2.1.2_Choice_of_emission/removal_facto][bookmark: 6.2.2.2_Choice_of_emission/removal_facto][bookmark: 6.2.2.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 6.2.3_Soil_carbon][bookmark: 6.2.3.1_Choice_of_method][bookmark: 6.2.3.2_Choice_of_stock_change_and_emiss][bookmark: 6.3_LAND_CONVERTED_TO_GRASSLAND][bookmark: 6.3.1.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 6.3.3.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 6.3.3.4_Calculation_steps_for_Tiers_1][bookmark: 6.3.4.3_Choice_of_activity_data][bookmark: 6.3.4.4_Uncertainty_assessment][bookmark: 6.4_COMPLETENESS,_TIME_SERIES,_QA/QC,_AN][bookmark: 6.4.1_Completeness][bookmark: _Toc143845003][bookmark: _Toc139331833]Kiểm kê khí nhà kính cho đất chuyển đổi thành đất có rừng
Kiểm kê khí nhà kính cho đất trống chuyển đổi thành đất có rừng bao gồm các nguồn phát thải/bể hấp thụ khí nhà kính sau:
- Sinh khối: bao gồm sinh khối trên mặt đất và sinh khối dưới mặt đất.
- Chất hữu cơ chết (DOM).
- Các bon trong đất.
- Phát thải ngoài CO2 do đốt sinh khối.
[bookmark: _Toc143845004]2.1. Sinh khối
[bookmark: _Toc143845005]2.1.1. Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm trên đất chuyển đổi thành đất có rừng thông qua phương trình 1.1. 
∆CG được tính bằng phương trình 1.2, trong đó A là diện tích của đất chuyển đổi thành đất có rừng và cần được phân tách theo kiểu rừng và vùng sinh thái. 
∆CL được ước tính bằng phương trình 1.4. Lượng giảm sinh khối do khai thác gỗ (Lwood-removals), thu lượm củi (Lfuewood), và nhiễu động (Ldisturbance) được ước tính bằng các Phương trình từ 1.5 đến 1.7. Trong trường hợp không thể phân tách được lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối giữa đất có rừng nguyên trạng và đất chuyển đổi thành đất có rừng, thì tất cả lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối sẽ được tính cho đất có rừng nguyên trạng và được báo cáo là “IE” (đã được tính ở chỗ khác) cho đất chuyển đổi thành đất có rừng.
Bâc 2: Ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm trên đất chuyển đổi thành đất có rừng thông qua các phương trình 1.19 và 1.20. 
	i)
	Thay đổi trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác:
ΔCB =ΔCG +ΔCCONVERSION −ΔCL
	(1.19)[footnoteRef:21] [21:  Phương trình 2.15, Hướng dẫn IPCC, 2006] 


	ii)
	Thay đổi ban đầu về trữ lượng các-bon trong sinh khối trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác
ΔCCONVERSION =∑{(BAFTERi − BBEFOREi )•ΔATO _OTHERSi }•CFi
	(1.20)[footnoteRef:22] [22:  Phương trình 2.16, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	∆CB
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác, tấn C năm‑1

	∆CG
	=
	lượng tăng trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm do tăng trưởng trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác, tấn C năm‑1

	∆CCONVERSION
	=
	thay đổi ban đầu về trữ lượng các-bon trong sinh khối trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác, tấn C năm‑1

	∆CL
	=
	lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm do giảm sinh khối từ khai thác gỗ, thu lượm củi và nhiễu động trên đất chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác

	BAFTERi
	=
	trữ lượng sinh khối trên loại đất i ngay sau khi chuyển đổi, tấn d.m. ha‑1

	BBEFOREi
	=
	trữ lượng sinh khối trên loại đất i trước khi chuyển đổi, tấn d.m. ha‑1

	∆ATO_OTHERSi
	=
	diện tích loại đất i đã chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác trong năm kiểm kê, ha năm‑1

	CFi
	=
	tỷ lệ các-bon của chất khô trên loại đất i đã chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác trong năm kiểm kê, tấn C (tấn d.m.)‑1

	i
	=
	loại đất đã chuyển đổi sang loại hình sử dụng đất khác


∆CG  và ∆CL được tính như ở bậc 1. 
[bookmark: _Toc143845006]2.1.2. Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1 và Bậc 2: Để tính lượng tăng trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm (∆CG), và lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối hàng năm (∆CL), cần lựa chọn các hệ số phát thải  như trong mục 1.1.2 phần đất có rừng nguyên trạng. 
Riêng cho bậc 2: Để tính thay đổi ban đầu về trữ lượng sinh khối trên đất chuyển đổi thành loại hình sử dụng đất khác (∆CCONVERSION), cần có các hệ số phát thải sau: trữ lượng sinh khối trên loại đất i trước (BBEFOREi) và sau (BAFTERi) chuyển đổi và tỷ lệ các-bon của chất khô (CF). Đối với BBEFOREi và sau BAFTERi, cần thu thập và sử dụng dữ liệu đặc trưng theo vùng sinh thái. Các hệ số này phải nhất quán với các hệ số được sử dụng trong các tính toán về sự thay đổi trữ lượng các-bon ở các loại hình sử dụng đất khác, và phải được lấy từ các cuộc điều tra rừng quốc gia. Hệ số CF được lựa chọn theo giá trị mặc định của IPCC.
[bookmark: _Toc143845007]2.1.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
Chung cho bậc 1 và bậc 2:
Diện tích đất chuyển đổi thành đất có rừng (A) phân theo các kiểu rừng, vùng sinh thái: Các diện tích đất này sẽ được tạo ra từ số liệu không gian được từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ điều tra rừng quốc gia, theo dõi diễn biến rừng, đăng ký sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất hoặc viễn thám.
Lượng gỗ khai thác trên đất chuyển đổi thành đất có rừng (H): được lấy từ các nguồn thống kê quốc gia. Lượng gỗ khai thác thường không được phân tách riêng theo đất có rừng và đất chuyển đổi thành đất có rừng. Trong trường hợp này, lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối do khai thác gỗ sẽ được báo cáo trên đất có rừng và báo cáo là “IE” trên đất chuyển đổi thành đất có rừng.
Lượng củi được thu lượm trên đất chuyển đổi thành đất có rừng (FGtrees, FGpart): được lấy từ các nguồn thống kê quốc gia. Lượng củi thu lượm thường không được phân tách riêng theo đất có rừng và đất chuyển đổi thành đất có rừng. Trong trường hợp này, lượng giảm trữ lượng các-bon trong sinh khối do thu lượm củi sẽ được báo cáo trên đất có rừng và báo cáo là “IE” trên đất chuyển đổi thành đất có rừng.
Diện tích bị ảnh hưởng bởi nhiễu động trên đất chuyển đổi thành đất có rừng (Adisturbance): được lấy từ các nguồn thống kê quốc gia. Diện tích bị ảnh hưởng bởi nhiễu động có thể không được phân tách riêng thành đất có rừng nguyên trạng và đất chuyển đổi thành đất có rừng. Do diện tích bị nhiễu động trên đất chuyển đổi thành đất có rừng thường nhỏ hơn nhiều so với trên đất có rừng nguyên trạng, tất cả diện tích nhiễu động có thể được quy cho đất có rừng nguyên trạng, hoặc diện tích bị nhiễu động có thể được phân chia theo tỷ lệ tương ứng với diện tích của hai tiểu phân loại của đất có rừng.
Riêng cho bậc 2
Diện tích đất đã chuyển đổi thành đất có rừng trong năm kiểm kê (∆ATO_OTHERSi): Cần phân diện tích đất đã chuyển đổi thành đất có rừng trong năm kiểm kê theo các kiểu rừng, vùng sinh thái khác nhau. Các diện tích đất này sẽ được tạo ra từ số liệu không gian được từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ điều tra rừng quốc gia, theo dõi diễn biến rừng, đăng ký sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất hoặc viễn thám.
[bookmark: _Toc143845008]2.2. Chất hữu cơ chết
[bookmark: _Toc143845009]2.2.1. Lựa chọn phương pháp
Thay đổi trữ lượng các-bon trong DOM được tính bằng phương trình 1.9. phương pháp tính được trình bày chung cho cả hai bể gỗ chết và thảm mục, nhưng cần tính toán kết quả riêng rẽ cho từng bể này.
Bậc 1: Sử dụng phương trình 1.21:
	[image: Text

Description automatically generated with medium confidence]
	(1.21)[footnoteRef:23] [23:  Phương trình 2.23, Hướng dẫn IPCC, 2006] 



Trong đó: 
	∆CDOM
	=
	thay đổi trữ lượng các-bon hàng năm trong DOM (bao gồm cả gỗ chết và thảm mục), tấn C năm‑1

	Co
	=
	lượng các-bon trong gỗ chết/thảm mục, trên loại hình sử dụng đất cũ, tấn C năm‑1

	Cn
	=
	lượng các-bon trong gỗ chết/thảm mục, trên loại hình sử dụng đất mới, tấn C năm‑1

	Aon
	=
	diện tích chuyển đổi từ loại hình sử dụng đất cũ sang đất mới, ha

	Ton
	=
	khoảng thời gian chuyển tiếp từ loại hình sử dụng đất cũ sang đất mới, năm. Sử dụng giá trị mặc định 20 năm đối với tăng các-bon và 1 năm đối với giảm các-bon.


Bậc 2: Ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong các bể gỗ chết và thảm mục sử dụng một trong hai phương pháp nêu trong mục 1.2.1 (các phương trình 1.10 và 1.14). Đối với bậc 2, nên chọn các giai đoạn chuyển tiếp thích hợp hơn đối với trữ lượng các-bon và gỗ chết. Các bể thảm mục có thể ổn định tương đối nhanh chóng khi đầu vào cân bằng đầu ra. Các bể gỗ chết thường yêu cầu thời gian chuyển đổi lâu hơn nhiều so với việc chuyển trạng thái từ không có rừng thành có rừng. Hơn nữa, quy mô trữ lượng các-bon của các hai bể gỗ chết và thảm mục đều bị ảnh hưởng bởi nhiều hệ số và do đó nên lựa chọn giá trị trữ lượng DOM khi rừng đạt độ thuần thục theo đặc trưng quốc gia.
[bookmark: _Toc143845010]2.2.2. Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1:  Giả định là trữ lượng các-bon trong các bể gỗ chết và thảm mục ở tất cả các loại hình sử dụng đất không có rừng đều bằng 0 và sử dụng trữ lượng các-bon mặc định trong thảm mục của rừng ẩm nhiệt đới là 5,9 tấn C ha1, trữ lượng các-bon mặc định trong gỗ chết của rừng ẩm nhiệt đới là 8,0 tấn C ha1. [footnoteRef:24] [24:  Bảng 2.2, Hướng dẫn Cải tiến IPCC 2019] 

Bậc 2: Yêu cầu phải có trữ lượng các-bon trong các bể gỗ chết và thảm mục trên đất có rừng đặc trưng theo vùng sinh thái và kiểu rừng.
[bookmark: _Toc143845011]2.2.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
Cả bậc 1 và bậc 2 đều yêu cầu số liệu hoạt động về diện tích đất chuyển đổi thành đất có rừng (Aon) được phân tách theo các mục đích sử dụng đất trước chuyển đổi, theo các kiểu rừng sau chuyển đổi và theo vùng sinh thái. 
[bookmark: _Toc143845012]2.3. Các bon trong đất
[bookmark: _Toc143845013]2.3.1. Lựa chọn phương pháp
a) Đất khoáng
Bậc 1: Ước tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất chuyển đổi thành đất có rừng thông qua phương trình 1.16 với các hệ số mặc định của IPCC. 
Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.16 nhưng sử dụng trữ lượng các-bon tham chiếu và các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng theo quốc gia hoặc vùng sinh thái.
b) Đất hữu cơ
Bậc 1: Lượng giảm trữ lượng các-bon trong đất hữu cơ trên đất chuyển đổi thành đất có rừng được ước tính giống như đất hữu cơ trên đất có rừng nguyên trạng bằng cách sử dụng phương trình 1.17 và các hệ số mặc định của IPCC. 
Bậc 2: Lượng giảm trữ lượng các-bon trong đất hữu cơ trên đất chuyển đổi thành đất có rừng được ước tính giống như đất hữu cơ trên đất có rừng nguyên trạng bằng cách sử dụng phương trình 1.17 kết hợp với một số hệ số đặc trưng theo quốc gia hoặc vùng sinh thái.
[bookmark: _Toc143845014]2.3.2. Lựa chọn các hệ số phát thải và hệ số thay đổi trữ lượng
a) Đất khoáng
Bậc 1: Đối với đất có rừng ít ảnh hưởng bởi nhiễu động, trữ lượng các-bon trong đất khoáng được giả định bằng giá trị tham chiếu (nghĩa là, các hệ số FLU, FND, và FI đều bằng 1). Tuy nhiên, cần áp dụng các hệ số thay đổi trữ lượng mặc định của IPCC thích hợp để đại diện cho các loại hình sử dụng đất khác được chuyển đổi thành đất có rừng. Ở bậc 1, trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tại thời điểm ban đầu (trước khi chuyển đổi, SOC(0-T)) và trữ lượng các-bon tại năm cuối cùng của giai đoạn kiểm kê (SOC0) được xác định từ trữ lượng các-bon tham chiếu trong đất hữu cơ (SOCREF) mặc định và các hệ số thay đổi trữ lượng (FLU, FMG, FI) mặc định.
Bậc 2: Sử dụng trữ lượng các-bon tham chiếu và các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng theo quốc gia hoặc vùng sinh thái.
b) Đất hữu cơ
Bậc 1: Hệ số phát thải từ đất hữu cơ bị thoát nước trên đất chuyển đổi thành đất có rừng trong khoảng thời gian kiểm kê được lựa chọn từ giá trị mặc định của IPCC. 
Bậc 2: Hệ số phát thải từ đất hữu cơ bị thoát nước trên đất chuyển đổi thành đất có rừng trong khoảng thời gian kiểm kê được lựa chọn đặc trưng theo quốc gia hoặc vùng sinh thái. 
[bookmark: _Toc143845015]2.3.3. Lựa chọn số liệu hoạt động 
a) Đất khoáng
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2: Diện tích đất chuyển đổi thành đất có rừng (A) phân theo vùng sinh thái và kiểu thổ nhưỡng: được thực hiện bằng cách chồng xếp các lớp bản đồ sinh thái và thổ nhưỡng với bản đồ thay đổi sử dụng đất.
b) Đất hữu cơ
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2: Bậc 1 và bậc 2 đều yêu cầu diện tích đất hữu cơ trên đất chuyển đổi thành đất có rừng bị thoát nước phân theo vùng sinh thái. 
2.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
Phương pháp, hệ số phát thải và số liệu hoạt động dùng để ước tính lượng phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối trên đất chuyển đổi thành đất có rừng giống như trên đất có rừng nguyên trạng. 
[bookmark: _Toc143845016]3. Kiểm kê khí nhà kính cho đất có rừng chuyển đổi thành các loại hình sử dụng đất khác
[bookmark: _Toc139331834][bookmark: _Toc143845017]3.1. Đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt
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a) Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Ứớc tính bằng các phương trình 1.19 và 1.20. 
Bậc 2: Ước tính tương tự bậc 1 với các điểm khác biệt sau: i) ước tính đặc trưng quốc gia về trữ lượng các-bon trong các sử dụng đất trước và sau chuyển đổi thay vì sử dụng các giá trị mặc định, ii) có thể sửa đổi giả định rằng trữ lượng các-bon ngay sau khi chuyển đổi bằng 0. iii) Nên tính lượng suy giảm các-bon riêng rẽ cho các quá trình đốt cháy và phân hủy ở bậc 2. 
Phương pháp ước tính lượng phát thải từ quá trình phân hủy giả định rằng tất cả sinh khối sẽ phân hủy trong khoảng thời gian D năm (giai đoạn chuyển tiếp). Có hai cách báo cáo như sau: 1) báo cáo tất cả phát thải do phân hủy trong một năm, mặc dù thừa nhận rằng trên thực tế chúng xảy ra trong khoảng thời gian D năm, và 2) báo cáo tất cả phát thải từ phân hủy hàng năm bằng cách lấy 1/D của tổng lượng phát thải. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải/hấp thụ
Bậc 1: Cần thu thập trữ lượng sinh khối trên loại hình sử dụng đất ban đầu (BBEFORE) cho các kiểu đất có rừng khác nhau theo vùng sinh thái. Tất cả sinh khối được giả định sẽ được dọn sạch khi chuẩn bị địa điểm sử dụng đất trồng trọt, do đó, giá trị mặc định đối với BAFTER là 0 tấn C ha‑1.
Ngoài ra, cần một giá trị cho trữ lượng các-bon sau một năm tăng trưởng của cây trồng sau chuyển đổi (CG). Các giá trị mặc định riêng rẽ được cung cấp cho các loại cây không thân gỗ hàng năm và cây thân gỗ lâu năm. Đối với đất trồng cây hàng năm, giá trị mặc định của CG là 4,7 tấn C/ha/năm, dựa trên khuyến nghị ban đầu của Hướng dẫn IPCC là 10 tấn sinh khối khô/ha và hàm lượng các-bon trong sinh khối khô mặc định là 0,47 tC/t.d.m. Đối với đất trồng cây lâu năm, giá trị mặc định của CG là 2,6 tấn C/ha/năm. 
Bậc 2: Các hệ số phát thải/hấp thụ cần thiết cho phương pháp mặc định là: trữ lượng sinh khối trên kiểu rừng ban đầu trước chuyển đổi và trên đất trồng trọt sau chuyển đổi; và tăng trưởng trữ lượng các-bon sinh khối của một năm trên đất trồng trọt.
Trữ lượng sinh khối trên kiểu rừng ban đầu (BBEFORE) được ước tính theo từng vùng sinh thái dựa trên kết quả của các Chương trình/Dự án Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyen rừng quốc gia và các Dự án kiểm kê rừng. Tất cả sinh khối được giả định sẽ được dọn sạch khi chuẩn bị đất trồng trọt, do đó, giá trị mặc định đối với BAFTER là 0 tấn C ha‑1.
Tăng trưởng trữ lượng các-bon sinh khối của một năm trên đất trồng trọt sau chuyển đổi (CG). Các giá trị mặc định riêng được cung cấp cho các tiểu phân loại đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm. Đối với đất trồng cây hàng năm, giá trị mặc định của CG là 4,7 tấn C/ha/năm. Đối với đất trồng cây lâu năm, giá trị mặc định của CG là 2,6 tấn C/ha/năm. 
Hướng dẫn IPCC sử dụng giá trị mặc định chung là 0,5 cho tỷ lệ sinh khối được đốt tại chỗ cho các chuyển đổi từ đất có rừng. Không có giá trị mặc định cho lượng sinh khối được đốt ngoài chỗ (nghĩa là, được đưa ra khỏi địa điểm và đốt). Do đó, sẽ cần xây dựng tỷ lệ này dựa trên các nguồn dữ liệu quốc gia. Tỷ lệ mặc định của sinh khối bị oxy hóa do đốt cháy là 0,9.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2: Ước tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt. Cần có số liệu riêng về các diện tích được chuyển đổi từ các kiểu rừng ban đầu sang các tiểu phân loại của đất trồng trọt (đất trồng cây hàng năm hoặc lâu năm) (ATO_OTHERS). 
Riêng cho bậc 2: Ứớc tính diện tích được phân tách chi tiết hơn bậc 1. Có thể hoàn thành việc bao quát toàn bộ diện tích đất thông qua phân tích định kỳ các ảnh viễn thám về các kiểu sử dụng và che phủ đất, thông qua lấy mẫu định kỳ trên mặt đất của các kiểu sử dụng đất hoặc hệ thống kiểm kê kết hợp.
[bookmark: _Toc139331836][bookmark: _Toc143845019]3.1.2. Chất hữu cơ chết
a) Lựa chọn phương pháp
Thay đổi trữ lượng các-bon trong DOM được tính bằng phương trình 1.9. Phương pháp tính được trình bày chung cho cả hai bể gỗ chết và thảm mục, nhưng cần tính toán kết quả riêng rẽ cho từng bể này.
Bậc 1: Ứớc tính diện tích của từng loại chuyển đổi đất chỉ sử dụng các loại chuyển đổi chính (ví dụ: đất có rừng sang đất trồng trọt). Thay đổi trữ lượng các-bon tức thời và đột ngột (Giai đoạn 1) trong gỗ chết và thảm mục do chuyển đổi đất có rừng thành đất trồng trọt sẽ được ước tính bằng phương trình 1.21. Tất cả gỗ chết và thảm mục được giả định đều bị loại bỏ hết trong quá trình chuyển đổi từ đất có rừng thành đất trồng trọt. Ngoài ra, bậc 1 giả định rằng đất trồng trọt đạt được sinh khối ở trạng thái ổn định trong năm đầu tiên sau khi chuyển đổi. Do đó, giai đoạn 2 không có giai đoạn chuyển tiếp và các vùng đất chuyển đổi sang đất trồng trọt được chuyển sang đất trồng trọt nguyên trạng trong năm thứ hai sau khi chuyển đổi.
Bậc 2: Sử dụng cách tiếp cận hai giai đoạn đã được mô tả ở bậc 1 nhưng yêu cầu sự phân tách chi tiết hơn so với bậc 1. Số liệu hoạt động phải được báo cáo theo các phương thức quản lý. 
Để tính toán sự thay đổi của các-bon trong gỗ chết và thảm mục trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau:
Phương pháp tăng-giảm: Phương pháp này sử dụng Phương trình 1.10 để tính.
Phương pháp chêch lệch trữ lượng: Phương pháp này sử dụng Phương trình 1.14 để tính. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải/hấp thụ
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2
Tỷ lệ các-bon: Tỷ lệ các-bon của gỗ chết và thảm mục có thể thay đổi và phụ thuộc vào giai đoạn phân hủy. Gỗ chết ít thay đổi hơn nhiều so với thảm mục và giá trị 0,47 tấn C (tấn d.m.)1 có thể được sử dụng cho tỷ lệ các-bon của gỗ chết.
Bậc 1: Giả định rằng trữ lượng các-bon trong các bể gỗ chết và thảm mục ở các vùng đất được chuyển đổi sang đất trồng trọt đều bị mất hết trong quá trình chuyển đổi và không có sự tích lũy DOM mới trong Đất trồng trọt sau khi chuyển đổi. Do đó, C0 trong Phương trình 1.21 được giả định bằng 0.
Giá trị mặc định Bậc 1 của trữ lượng các-bon trong thảm mục của rừng ẩm nhiệt đới là 5,9 tấn C ha1 với khoảng không chắc chắn là [1,9 – 14,8]; giá trị mặc định Bậc 1 của trữ lượng các-bon trong gỗ chết của rừng ẩm nhiệt đới là 8,0 tấn C ha1 với khoảng không chắc chắn là [1,2 – 21,2].[footnoteRef:25] [25:  Bảng 2.2, Hướng dẫn Cải tiến IPCC 2019] 

Bậc 2: Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về gỗ chết và thảm mục cho các phân loại Đất trồng trọt khác nhau, kết hợp với các giá trị mặc định, nếu không có sẵn giá trị cấp vùng hoặc cấp quốc gia cho một số phân loại chuyển đổi. Các giá trị đặc trưng quốc gia đối với sự chuyển dịch các-bon từ cây gỗ và các loại cây trồng sống khác được khai thác để thu hoạch phụ phẩm và các tỷ lệ phân hủy, trong trường hợp sử dụng Phương pháp tăng-giảm, hoặc sự thay đổi ròng trong các bể DOM, trong trường hợp sử dụng Phương pháp chênh lệch trữ lượng, có thể được rút ra từ các hệ số mở rộng trong nước, có tính đến loại đất trồng, tỷ lệ sử dụng sinh khối, phương pháp thu hoạch và lượng thảm thực vật bị hư hại trong quá trình thu hoạch. Các giá trị đặc trưng quốc gia đối với các kiểu nhiễu động phải được rút ra từ các nghiên cứu khoa học.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2: Cần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt phân theo kiểu rừng trước chuyển đổi, kiểu đất trồng trọt sau chuyển đổi và vùng sinh thái. Nên sử dụng cùng một bộ dữ liệu diện tích để tính toán sinh khối, ước tính các-bon trong DOM và trong đất. 
[bookmark: _Toc139331837][bookmark: _Toc143845020]3.1.3. Các bon trong đất
Tổng thay đổi về trữ lượng các-bon trong đất đối với đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt được ước tính bằng cách sử dụng Phương trình 1.15. 
a) Lựa chọn phương pháp
i) Đất khoáng
Bậc 1: Ứớc tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt được ước tính theo phương trình 1.16. Ở Bậc 1, trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tại thời điểm ban đầu (SOC(0-T)) và trữ lượng các-bon tại năm cuối cùng của khoảng thời gian kiểm kê (SOC0) được tính từ trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tham chiếu (SOCREF) mặc định và các hệ số thay đổi trữ lượng (FLU, FMG, FI) mặc định. Tốc độ thay đổi trữ lượng hàng năm được ước tính bằng cách lấy chênh lệch trữ lượng theo thời gian chia cho thời gian phụ thuộc (D, mặc định là 20 năm) của các hệ số thay đổi trữ lượng trên đất trồng trọt.
Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.16, nhưng kết hợp với trữ lượng các-bon tham chiếu và các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng quốc gia, và có thể phân tách hơn về số liệu hoạt động.
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1: Ứớc tính lượng giảm các-bon trong đất hữu cơ bị thoát nước bằng Phương trình 1.17 với hệ số phát thải (EF) mặc định.
Bậc 2: Sử dụng Phương trình 1.17 và sử dụng hệ số phát thải đặc trưng theo quốc gia hoặc vùng sinh thái.
b) Lựa chọn các hệ số phát thải và thay đổi trữ lượng
i) Đất khoáng
Bậc 1: Đối với đất có rừng ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu động, trữ lượng các-bon trong đất được giả định bằng các giá trị tham chiếu (nghĩa là các hệ số thay đổi trữ lượng FLU, FND và FI đều bằng 1), trong khi sẽ cần phải áp dụng các hệ số thay đổi trữ lượng thích hợp để đại diện cho các hệ thống sử dụng đất không phải là điều kiện tham chiếu. Sử dụng trữ lượng các-bon tham chiếu mặc định trong bảng 2.3 của Hướng dẫn IPCC 2006.
Bậc 2: Trữ lượng các-bon tham chiếu được chọn từ dữ liệu đặc trưng quốc gia theo cách tiếp cận bậc 2. Tuy nhiên, các giá trị trữ lượng các-bon tham chiếu phải nhất quán giữa các loại hình sử dụng đất.
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1: Sử dụng các hệ số phát thải mặc định của IPCC. 
Bậc 2: Sử dụng các hệ số phát thải từ dữ liệu đặc trưng theo vùng hoặc quốc gia.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
i) Đất khoáng
Bậc 1 và bậc 2: Ccần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt được phân tầng theo kiểu thổ nhưỡng và vùng sinh thái. 
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1 và bậc 2: Không cần phân loại đất trồng trọt hữu cơ theo các hệ thống quản lý với giả định rằng việc thoát nước gắn với tất cả các hình thức quản lý cây trồng sẽ kích thích quá trình oxy hóa các chất hữu cơ được tích tụ trước đó trong một môi trường hầu như thiếu khí. Tuy nhiên, cần phân loại đất trồng trọt hữu cơ theo kiểu thổ nhưỡng và vùng sinh thái. 
[bookmark: _Toc139331838][bookmark: _Toc143845021]3.1.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
a) Lựa chọn phương pháp
Phương pháp để ước tính lượng phát thải khí nhà kính ngoài-CO2 trên đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt được cho trong Phương trình 1.19. 
Bậc 1: Sử dụng các hệ số mặc định của IPCC với giả định tất cả lượng các-bon trong sinh khối trên mặt đất và DOM trong phân loại đất trước chuyển đổi sẽ mất ngay sau khi chuyển đổi.
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về khối lượng nhiên liệu sẵn có để đốt cháy (MB) để thể hiện lượng sinh khối được loại bỏ để chuyển đổi và chuyển thành các sản phẩm gỗ sau khai thác (nếu khả dụng), lượng sinh khối được loại bỏ để làm củi và được đốt ngoài chỗ. Ngoài ra, các hệ số đốt cháy (Cf) và hệ số phát thải (Gef) được chọn từ dữ liệu đặc trưng quốc gia. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1: Sử dụng các giá trị mặc định của IPCC cho khối lượng nhiên liệu có sẵn để đốt cháy (MB), hệ số đốt cháy (Cf) và hệ số phát thải (Gef). 
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu quốc gia của MB theo các kiểu rừng. Các hệ số đốt cháy (Cf) và hệ số phát thải (Gef) có thể được chọn theo mặc định của IPCC hoặc được chọn từ dữ liệu đặc trưng quốc gia.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1: Cần có số liệu hoạt động về diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt theo vùng sinh thái tại năm kiểm kê. 
Bậc 2: Cần có số liệu hoạt động về diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt phân theo từng kiểu rừng trước chuyển đổi, kiểu đất trồng trọt sau chuyển đổi và vùng sinh thái tại năm kiểm kê. Dữ liệu viễn thám đa thời gian có độ phân giải thích hợp sẽ cung cấp các ước tính tốt hơn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
[bookmark: _Toc139331840][bookmark: _Toc143845022]3.2. Đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ
[bookmark: _Toc139331841][bookmark: _Toc143845023]3.2.1. Sinh khối
a) Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Ước tính thay đổi trữ lượng các-bon sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ bằng các Phương trình 1.19 và 1.20. Bậc 1 giả định rằng sau khi chuyển đổi tất cả sinh khối của hệ sinh thái trước đó bị mất ngay lập tức, và do đó sinh khối còn lại (BAFTER) do đó được giả định bằng 0.
Ngoài ra, Bậc 1 giả định sinh khối đất cỏ đạt trạng thái ổn định ngay trong năm đầu tiên sau khi chuyển đổi nên không có thay đổi về trữ lượng liên quan đến giai đoạn 2, mặc dù đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ cần được giữ lại trong danh mục chuyển đổi trong suốt giai đoạn chuyển tiếp vì trữ lượng sinh khối trong đất sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được trạng thái cân bằng. Do đó, phát thải và hấp thụ từ sinh khối trong giai đoạn 2 sẽ bằng 0.
Bậc 2: Ước tính sự thay đổi các-bon sinh khối trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau.
Phương pháp tăng-giảm: Sử dụng phương trình 1.1 để tính. 
Phương pháp chênh lệch trữ lượng: Phương pháp này sử dụng các phương trình 1.8a, và 1.8b để tính và yêu cầu tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ và trữ lượng sinh khối tại hai thời điểm, t1 và t2. Thay đổi về trữ lượng sinh khối trong năm kiểm kê được tính bằng cách lấy thay đổi trữ lượng chia cho khoảng thời gian (số năm) giữa hai lần kiểm kê. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
[bookmark: _Hlk143781311]Bậc 1: Ứớc tính sinh khối của các phân loại sử dụng đất trước khi chuyển đổi và sau khi chuyển đổi. Giả định rằng tất cả sinh khối được dọn sạch khi chuẩn bị hiện trường cho đất cỏ, do đó, sinh khối mặc định ngay sau khi chuyển đổi là 0 tấn ha‑1. 
Bảng 6.4 của Hướng dẫn IPCC 2006 trình bày các giá trị mặc định cho sinh khối sau khi chuyển đổi sử dụng đất. Các giá trị mặc định này có độ không chắc chắn cao và do đó nên sử dụng sinh khối đặc trưng quốc gia cho Đất cỏ nếu có sẵn.
Bậc 2: Ước tính sinh khối của các phân loại sử dụng đất trước khi chuyển đổi và sau khi chuyển đổi. Giả định rằng tất cả sinh khối được dọn sạch khi chuẩn bị hiện trường cho đất cỏ, do đó, sinh khối mặc định ngay sau khi chuyển đổi là 0 tấn ha‑1. Giá trị sinh khối cho các kiểu rừng được chọn đặc trưng theo từng vùng sinh thái. 
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Cần có ước tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo các vùng sinh thái. Nên sử dụng cùng một bộ dữ liệu diện tích để tính toán cho các bể sinh khối, DOM và các-bon trong đất. 
Bậc 1: Giả định tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo khoảng thời gian một năm, sau đó, đất được chuyển đổi sang phân loại đất cỏ nguyên trạng. Nếu ước tính diện tích được đánh giá theo khoảng thời gian dài hơn, nên chuyển đổi sang diện tích trung bình hàng năm để phù hợp với giá trị trữ lượng các-bon được sử dụng.
Bậc 2: Ứớc tính diện tích thực cho tất cả các chuyển đổi có thể có từ đất có rừng sang loại đất cỏ. Có thể thực hiện việc này thông qua phân tích ảnh viễn thám định kỳ về các lớp phủ mặt đất và mô hình sử dụng đất và/hoặc điều tra mặt đất về các mô hình sử dụng đất hoặc hệ thống kiểm kê kết hợp.
[bookmark: _Toc139331842][bookmark: _Toc143845024]3.2.2. Chất hữu cơ chết
a) Lựa chọn phương pháp
Bậc 1:  Ứớc tính thay đổi trữ lượng các-bon trong DOM bằng cách sử dụng phương trình 1.21 trong đó C0 bằng 0 và TON bằng 1 vớigiả định tất cả gỗ chết và thảm mục đều bị loại bỏ trong quá trình chuyển đổi và không có gỗ chết hoặc thảm mục còn sót lại hoặc tích lũy trong đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ. 
Bậc 2: Có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
Phương pháp tăng-giảm: Sử dụng Phương trình 1.10 để tính và yêu cầu ước tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo các vùng sinh thái hoặc sinh thái khác nhau hoặc các loại đất cỏ, kiểu nhiễu động, phương thức quản lý hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến bể các-bon trong gỗ chết và thảm mục và lượng sinh khối chuyển vào và ra khỏi các bể gỗ chết và thảm mục trên mỗi ha theo các loại đất cỏ khác nhau.
Phương pháp chênh lệch trữ lượng: Sử dụng phương trình 1.14 để tính. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
Chung cho cả bậc 1 và bậc 2
Tỷ lệ các-bon: Tỷ lệ các-bon của gỗ chết và thảm mục có thể thay đổi và phụ thuộc vào giai đoạn phân hủy. Gỗ chết thường ít thay đổi so với thảm mục và có tỷ lệ các-bon bằng 0,47 tấn C (tấn d.m.)1. Tỷ lệ các-bon đối với thảm mục trên đất cỏ nằm trong phạm vi từ 0,30 đến 0,50 tấn C (tấn d.m.)‑1. Nếu không có sẵn dữ liệu đặc trưng theo quốc gia hoặc theo hệ sinh thái, tỷ lệ các-bon trong thảm mục mặc định là 0,40 tấn C (tấn d.m.)1.
Bậc 1:Giả định rằng trữ lượng các-bon trong gỗ chết và thảm mục trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ đều bị mất trong quá trình chuyển đổi và không có sự tích lũy DOM mới trong đất cỏ sau khi chuyển đổi (nghĩa là C0 được giả định bằng 0 và TON được giả định bằng 1). 
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu DOM ở cấp quốc gia cho các phân loại đất cỏ khác nhau, kết hợp với các giá trị mặc định nếu không có sẵn dữ liệu quốc gia hoặc cấp vùng cho một số phân loại đất cỏ. Các giá trị đặc trưng quốc gia đối với chuyển hóa các-bon từ cây sống và cỏ được khai thác sang phần dư sau khai thác và phần phân hủy nếu sử dụng phương pháp tăng-giảm hoặc thay đổi ròng trong các bể DOM nếu sử dụng phương pháp chênh lệch trữ lượng, có thể được lấy từ hệ số mở rộng trong nước, có xem xét đến loại đất cỏ, tỷ lệ sử dụng sinh khối, phương thức khai thác và phần thảm thực vật bị hư hại trong quá trình khai thác. Các giá trị đặc trưng quốc gia đối với các kiểu nhiễu động phải được lấy từ các nghiên cứu khoa học. 
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1 và bậc 2: Cần có ước tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo các vùng sinh thái. Nên sử dụng cùng một bộ dữ liệu diện tích để tính toán cho các bể sinh khối, DOM và các-bon trong đất.
[bookmark: _Toc139331843][bookmark: _Toc143845025]3.2.3. Các bon trong đất
a) Lựa chọn phương pháp
i) Đất khoáng
Bậc 1: Sử dụng phương trình 1.16 để ước tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ. Trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tại thời điểm ban đầu (SOC(0-T)) và tại thời điểm cuối cùng của giai đoạn kiểm kê (SOC0) được tính toán từ giá trị tham chiếu của trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất (SOCREF) và các hệ số thay đổi trữ lượng (FLU, FMG, FI). Diện tích đá lộ ra trong đất có rừng không được xem xét trong trữ lượng các-bon trong đất (trữ lượng được giả định bằng 0). Tốc độ thay đổi trữ lượng hàng năm được ước tính dựa trên sự khác biệt về lượng (theo thời gian) trong năm đầu tiên và năm cuối cùng trong khoảng thời gian kiểm kê chia cho thời gian phụ thuộc (D, mặc định là 20 năm) của các hệ số thay đổi trữ lượng.
Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.16 như bậc 1, nhưng sử dụng trữ lượng các-bon tham chiếu và/hoặc các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng theo quốc gia hoặc theo vùng cũng như số liệu hoạt động được phân tách chi tiết hơn.
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1: Sử dụng phương trình 1.17 với hệ số phát thải mặc định để tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất hữu cơ trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ. 
Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.17 như bậc 1, nhưng sử dụng hệ số phát thải đặc trưng theo quốc gia hoặc theo vùng.
b) Lựa chọn các hệ số phát thải/thay đổi trữ lượng
i) Đất khoáng
Bậc 1: Đối với đất có rừng và đất cỏ ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu động, trữ lượng các-bon trong đất được giả định bằng các giá trị tham chiếu (nghĩa là các hệ số thay đổi trữ lượng về sử dụng đất (FLU), nhiễu động (FND), quản lý (FMG) và đầu vào (FI) đều bằng 1), trong khi đó sẽ cần áp dụng các hệ số thay đổi trữ lượng thích hợp để đại diện cho các hệ thống khác như đất cỏ được cải tạo hoặc suy thoái. Giá trị mặc định của trữ lượng các-bon tham chiếu được trình bày trong Bảng 2.3 của Hướng dẫn IPCC 2006.
Bậc 2: Chênh lệch trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất giữa các loại sử dụng đất so với điều kiện tham chiếu được tính bằng hệ số sử dụng đất (FLU). Hệ số đầu vào (FI) và hệ số quản lý (FMG) sau đó được sử dụng để điều chỉnh thêm trữ lượng các-bon của hệ sinh thái đất cỏ mới. Ngoài ra, có thể sử dụng trữ lượng các-bon tham chiếu được lấy từ dữ liệu đặc trưng quốc gia. 
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1: Hệ số phát thải mặc định đối với đất hữu cơ trên đất cỏ bị thoát nước là 5,0 tấn C ha-1 năm-1 với khoảng không chắc chắn là +90%.[footnoteRef:26]  [26:  Bảng 6.3, Hướng dẫn IPCC 2006] 

Bậc 2
Bậc 2: Sử dụng hệ số phát thải đối với đất hữu cơ trên đất cỏ bị thoát nước được rút ra từ dữ liệu đặc trưng theo vùng hoặc quốc gia.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
i) Đất khoáng
Bậc 1 và Bậc 2: Cần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo các vùng sinh thái và kiểu thổ nhưỡng. 
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1 và bậc 2: Cần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ theo các vùng sinh thái và kiểu thổ nhưỡng. 
[bookmark: _Toc139331844][bookmark: _Toc143845026]3.2.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
a) Lựa chọn phương pháp
Phương pháp chung để ước tính phát thải khí nhà kính ngoài-CO2 do đốt sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ được mô tả trong Phương trình 1.18. Phát thải do đốt sinh khối được ước tính từ sinh khối trên mặt đất và các bể DOM. Sinh khối dưới mặt đất được coi là không đổi sau khi cháy, hoặc được chuyển vào bể các-bon trong đất.
Bậc 1: Sử dụng các giá trị mặc định của IPCC cho khối lượng nhiên liệu có sẵn để đốt cháy (MB), các hệ số cháy (Cf) và hệ số phát thải (Gef).
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia về khối lượng nhiên liệu sẵn có (MB) được sử dụng để tính đến sinh khối được chuyển vào sản phẩm gỗ khai thác (nếu có), được loại bỏ để làm nhiên liệu và đốt cháy ngoài chỗ. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng các hệ số cháy (Cf) và hệ số phát thải (Gef) đặc trưng theo vùng hoặc quốc gia. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1: Dữ liệu mặc định để hỗ trợ ước tính lượng phát thải theo Bảng 2.4 đến Bảng 2.6 của Hướng dẫn IPCC 2006. 
Bậc 2: Sử dụng các ước tính đặc trưng quốc gia về quá trình đốt cháy nhiên liệu. Dữ liệu nên được phân tách theo từng kiểu rừng trước chuyển đổi. 
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1: Cần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ do ảnh hưởng của việc đốt sinh khối theo các vùng sinh thái. Diện tích chuyển đổi phải được ước tính hàng năm. 
Bậc 2: Sử dụng ước tính diện tích thực cho tất cả các chuyển đổi có thể có từ đất rừng sang đất cỏ. Dữ liệu viễn thám đa thời gian có độ phân giải thích hợp sẽ đưa ra các ước tính tốt hơn về chuyển đổi sử dụng đất so với các cách tiếp cận được giới thiệu trong Bậc 1 ở trên. 
[bookmark: _Toc139331846][bookmark: _Toc143845027]3.3. Đất có rừng chuyển đổi thành đất ngập nước
[bookmark: _Toc139331847][bookmark: _Toc143845028]3.3.1. Phát thải CO2
a) Lựa chọn phương pháp
Phương pháp ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trên đất rừng chuyển đổi thành đất ngập nước vĩnh viễn được thể hiện trong Phương trình 1.22. Trữ lượng các-bon của loại hình sử dụng đất trước khi chuyển đổi có thể được ước tính theo phương pháp tính sinh khối tươi được mô tả cho các loại hình sử dụng đất khác trong Hướng dẫn này. Ở đây, trữ lượng các-bon sau khi chuyển đổi được giả định bằng 0.
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Trong đó:
ΔCLWfloodLB = thay đổi hàng năm về trữ lượng các-bon sinh khối trên đất chuyển đổi thành Đất ngập nước, tấn C năm‑1
Ai = diện tích Đất có rừng chuyển đổi thành đất ngập nước hằng năm từ loại hình sử dụng đất ban đầu i, ha năm‑1
BAfter-i = sinh khối ngay sau khi chuyển đổi thành đất ngập nước từ loại hình sử dụng đất ban đầu i, tấn d.m. ha‑1
BBefore-i = sinh khối trên loại hình sử dụng đất i ngay trước khi chuyển đổi thành Đất bị làm ngập, tấn d.m. ha‑1
CF = tỷ lệ các-bon của chất khô, tấn C (tấn d.m.)‑1
CO2_LWflood = lượng phát thải CO2 hàng năm trên đất chuyển đổi thành đất ngập nước, tấn CO2 năm1
Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn nào được đưa ra để tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất trên đất có rừng chuyển đổi thành đất ngập nước.
b) Lựa chọn hệ số phát thải
Sinh khối ngay sau khi chuyển đổi thành đất ngập ngập nước (BAfter-i): Giả định mặc định Bậc 1 bằng 0.
Sinh khối trên đất có rừng ngay trước khi chuyển đổi thành đất bị làm ngập (BBefore-i): Được lấy đặc trưng theo từng kiểu rừng và vùng sinh thái từ kết quả của các Chương trình/Dự án Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia hoặc tổng kiểm kê rừng.
Tỷ lệ các-bon của chất khô (CF): Được lựa chọn theo giá trị mặc định của IPCC.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất ngập nước hàng năm (Ai): Có thể có được diện tích đất bị làm ngập từ phân tích lớp phủ lưu vực thoát nước, từ cơ sở dữ liệu đập quốc gia, từ Ủy ban Quốc tế về Đập lớn, hoặc từ báo cáo của Ủy ban Thế giới về Đập.
[bookmark: _Toc139331848][bookmark: _Toc143845029]3.3.2. Phát thải ngoài-CO2
Hiện nay IPCC vẫn chưa có hướng dẫn chính thức về ước tính phát thải CH4 trên đất có rừng chuyển đổi thành đất ngập nước. Phát thải N2O được giả định là không đáng kể và không được xét đến.
[bookmark: _Toc139331851][bookmark: _Toc143845030]3.4. Đất có rừng chuyển đổi thành Đất ở
[bookmark: _Toc139331852][bookmark: _Toc143845031]3.4.1. Sinh khối
a) Lựa chọn phương pháp
Cách tiếp cận chung để tính toán sự thay đổi ngay lập tức về sinh khối tươi tích lũy từ đất có rừng chuyển đổi sang đất ở được trình bày trong các Phương trình 1.19 và 1.20. 
Bậc 1: Trong năm đầu tiên sau khi chuyển đổi sang đất ở, cách tiếp cận thận trọng nhất là đặt BAfter bằng 0, nghĩa là quá trình phát triển đất ở khiến trữ lượng các-bon sinh khối bị mất hoàn toàn.
Bậc 2: Trữ lượng các-bon đặc trưng quốc gia có thể được áp dụng đối với số liệu hoạt động được phân tách ở mức độ chi tiết phù hợp với bối cảnh quốc gia.
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1: Sinh khối của sử dụng đất trước và sau khi chuyển đổi. Tất cả sinh khối được giả định được dọn sạch khi chuẩn bị hiện trường cho các khu đất ở, do đó, giá trị mặc định cho sinh khối ngay sau khi chuyển đổi là 0 tấn ha‑1. Bảng 8.4 của Hướng dẫn IPCC 2006 cung cấp các giá trị mặc định cho sinh khối trước khi chuyển đổi (BBefore).
Bậc 2: Thay thế dữ liệu mặc định bằng dữ liệu đặc trưng quốc gia.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1 và bậc 2: Cần có số liệu diện tích đất có rừng chuyển đổi sang đất ở theo các kiểu rừng và vùng sinh thái. 
[bookmark: _Toc139331853][bookmark: _Toc143845032]3.4.2. Chất hữu cơ chết
a) Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Giả định rằng tất cả các-bon có trong gỗ chết và thảm mục đều bị mất trong quá trình chuyển đổi và không có bất kỳ sự tích lũy các-bon nào sau đó.
Bậc 2: Có thể chọn một trong hai phương pháp sau:
Phương pháp tăng-giảm: Sử dụng phương trình 1.10 và yêu cầu số liệu diện tích của đất có rừng chuyển đổi thành đất ở theo vùng sinh thái, kiểu nhiễu động, phương thức quản lý hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến các bể chứa các-bon trong gỗ chết và thảm mục và lượng sinh khối được chuyển vào các bể gỗ chết và thảm mục cũng như lượng sinh khối được chuyển ra khỏi các bể gỗ chết và thảm mục trên mỗi ha theo các phân loại đất ở khác nhau.
Phương pháp chênh lệch trữ lượng: Sử dụng phương trình 1.14 để tính. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải, hệ số hấp thụ
Chung cho bậc 1 và bậc 2
Tỷ lệ các-bon (CF): Tỷ lệ các-bon của gỗ chết và thảm mục thay đổi và phụ thuộc vào giai đoạn phân hủy. Gỗ chết ít thay đổi hơn nhiều so với thảm mục và giá trị 0,50 tấn C (tấn d.m.)‑1 có thể được sử dụng cho tỷ lệ các-bon trong gỗ chết. Giá trị thảm mục trong các khu đất ở nằm trong khoảng từ 0,30 đến 0,50 tấn C (tấn d.m.)‑1. Khi không có dữ liệu đặc trưng theo quốc gia hoặc theo hệ sinh thái, sử dụng giá trị tỷ lệ các-bon 0,40 tấn C (tấn d.m.)‑1 cho thảm mục.
Bậc 1: Trữ lượng các-bon trong gỗ chết và thảm mục trong đất chuyển đổi thành đất ở được giả định là bị mất tất cả trong quá trình chuyển đổi và không có sự tích lũy DOM mới tiếp theo trên đất ở sau khi chuyển đổi. 
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu cấp quốc gia hoặc cấp vùng về gỗ chết và thảm mục cho các phân loại đất ở khác nhau, kết hợp với các giá trị mặc định nếu không có sẵn giá trị cấp quốc gia hoặc cấp vùng cho một số loại chuyển đổi. Các giá trị đặc trưng quốc gia đối với việc chuyển các-bon từ cây và cỏ tươi được thu hoạch thành phụ phẩm, và tốc độ phân hủy (đối với phương pháp tăng-giảm) hay lượng thay đổi ròng trong các bể DOM (đối với phương pháp chênh lệch trữ lượng), có thể được rút ra từ các hệ số mở rộng trong nước, có tính đến tỷ lệ sử dụng sinh khối, phương thức thu hoạch và lượng thảm thực vật bị hư hại trong quá trình thu hoạch. Nên chọn các giá trị đặc trưng quốc gia đối với các kiểu nhiễu động từ các nghiên cứu khoa học.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1 và bậc 2
Số liệu hoạt động phải được chọn giống với dữ liệu được sử dụng cho mục sinh khối của đất có rừng chuyển đổi sang đất ở.
[bookmark: _Toc139331854][bookmark: _Toc143845033]3.4.3. Các bon trong đất
a) Lựa chọn phương pháp
Tổng thay đổi về trữ lượng các-bon trong đất đối với đất có rừng chuyển đổi thành đất ở được tính bằng phương trình 1.15.
i) Đất khoáng
Bậc 1: Ứớc tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất khoáng trên đất có rừng chuyển đổi thành đất ở bằng cách sử dụng Phương trình 1.16.Trữ lượng các-bon hữu cơ ban đầu (trước khi chuyển đổi) của đất (SOC(0-T)) và trữ lượng các-bon hữu cơ trong năm cuối cùng của giai đoạn kiểm kê (SOC0) được xác định từ một tập chung trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tham chiếu (SOCREF) mặc định và các hệ số thay đổi trữ lượng (FLU, FMG, FI) mặc định. 
Bậc 2: Sử dụng phương trình 1.16, nhưng kết hợp với trữ lượng các-bon tham chiếu và/hoặc các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng theo quốc gia hoặc theo vùng. Ngoài ra, số liệu hoạt động sử dụng đất có thể được phân tách chi tiết hơn.
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1: Lượng các-bon suy giảm do thoát nước trên đất hữu cơ được tính bằng cách sử dụng Phương trình 1.17 kết hợp với hệ số phát thải mặc định.
Bậc 2: Tính lượng các-bon suy giảm do thoát nước trên đất hữu cơ bằng cách sử dụng phương trình 1.17, nhưng kết hợp với hệ số phát thải đặc trưng theo vùng sinh thái hoặc quốc gia.
b) Lựa chọn các hệ số phát thải và thay đổi trữ lượng
i) Đất khoáng
Bậc 1: Trữ lượng các-bon tham chiếu mặc định được cho trong Bảng 2.3 của Hướng dẫn IPCC 2006 và các hệ số thay đổi trữ lượng cho các loại hình sử dụng đất trước chuyển đổi có thể được tìm thấy trong các mục liên quan. Để tính thay đổi ròng trữ lượng các-bon, sử dụng các giả định sau:
i. đối với phần diện tích đất ở được lát, giả định tích của FLU, FMG và FI bằng 0,8 lần tích tương ứng của loại hình sử dụng đất trước đó (nghĩa là 20% lượng các-bon trong đất của loại hình sử dụng đất trước đó sẽ bị mất do nhiễu động, loại bỏ hoặc di dời);
ii. đối với phần diện tích đất ở là cỏ, sử dụng các giá trị thích hợp cho đất cỏ được cải tạo từ Bảng 6.2 của Hướng dẫn IPCC 2006;
iii. đối với phần diện tích đất ở là đất canh tác (ví dụ: được sử dụng để làm vườn) sử dụng các giá trị FMG đối với “không làm đất” từ Bảng 5.5 của Hướng dẫn IPCC 2006 và FI bằng 1; và
iv. đối với phần diện tích đất ở có cây, giả định tất cả các hệ số thay đổi trữ lượng đều bằng 1.
Bậc 2: Ước tính các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng quốc gia có lẽ là bước phát triển quan trọng nhất khi sử dụng Bậc 2. Chênh lệch trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất giữa các loại hình sử dụng đất so với điều kiện tham chiếu được tính sử dụng hệ số sử dụng đất (FLU). Sau đó, hệ số đầu vào (FI) và hệ số quản lý (FMG) được sử dụng để tinh chỉnh thêm trữ lượng các-bon của đất ở. 
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1 và bậc 2
Đất có rừng chuyển đổi thành đất ở là đất hữu cơ trong thời gian kiểm kê được xử lý giống như đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ là đất hữu cơ.
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
i) Đất khoáng
Bậc 1 và bậc 2
Cần có diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ở, được phân tầng theo kiểu rừng và vùng sinh thái. Có thể có được diện tích này dựa trên việc chồng xếp các bản đồ sinh thái và thổ nhưỡng phù hợp với bản đồ thay đổi sử dụng đất. Các khu vực có nền đá lộ thiên trong đất có rừng trước chuyển đổi không được đưa vào tính toán trữ lượng các-bon của đất (trữ lượng được giả định bằng 0). Diện tích mặc định trong đất ở được lát nên được ước tính là tỷ lệ không có không gian xanh trên tổng diện tích, sử dụng dữ liệu trong Bảng 8.3 của Hướng dẫn IPCC 2006, và Bảng này có thể được sử dụng để phân chia diện tích không gian xanh thành diện tích có cây và diện tích không có cây. 
ii) Đất hữu cơ
Bậc 1 và Bậc 2
Đất có rừng chuyển đổi thành đất ở là đất hữu cơ trong giai đoạn kiểm kê được xử lý giống như đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ là đất hữu cơ.
[bookmark: _Toc139331855][bookmark: _Toc143845034]3.4.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
[bookmark: _Toc139331857][bookmark: _Toc143845035]Phương pháp tính lượng phát thải do đốt sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất ở giống như phương pháp tính lượng phát thải do đốt sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất cỏ.
3.5. Đất có rừng chuyển đổi thành đất khác
[bookmark: _Toc139331858][bookmark: _Toc143845036]3.5.1. Sinh khối
a) Lựa chọn phương pháp
Bậc 1: Áp dụng cách tiếp cận trong phương trình 1.20 trong đó lượng sinh khối trên mặt đất bị loại bỏ được ước tính bằng cách nhân diện tích đất chuyển đổi sang đất khác hàng năm với mật độ các-bon trung bình của sinh khối trên loại đất trước khi chuyển đổi (BBEFORE). Trong trường hợp này, BAFTER trong Phương trình 1.20 được mặc định đặt bằng 0. Giả định mặc định cho Bậc 1 là tất cả các-bon trong sinh khối được phát thải ra khí quyển ngay lập tức (tức là ngay trong năm đầu tiên sau khi chuyển đổi) thông qua các quá trình phân hủy tại chỗ hoặc ngoài chỗ.
Bậc 2: Được sử dụng nếu có thể thu thập được dữ liệu đặc trưng quốc gia về trữ lượng các-bon sinh khối trước chuyển đổi (tức là, BBEFORE trong Phương trình 1.20). BAFTER được đặt bằng 0. Ngoài ra, lượng suy giảm các-bon sinh khối có thể được phân bổ cho các quá trình chuyển đổi cụ thể, chẳng hạn như đốt cháy hoặc thu hoạch. Một phần sinh khối bị loại bỏ đôi khi được sử dụng làm sản phẩm gỗ hoặc củi đốt.
b) Lựa chọn các hệ số phát thải
Bậc 1: Yêu cầu ước tính trữ lượng các-bon sinh khối trước khi chuyển đổi cho loại hình sử dụng đất ban đầu (BBEFORE) và giả định rằng trữ lượng các-bon sinh khối sau khi chuyển đổi (BAFTER) bằng 0. Các giá trị mặc định của sinh khối trung bình trên mặt đất và tỷ lệ sinh khối dưới mặt đất so với trên mặt đất ở các loại hình sử dụng đất khác nhau có thể được sử dụng để ước tính trữ lượng các-bon trước khi chuyển đổi.
Bậc 2: Yêu cầu dữ liệu đặc trưng quốc gia. Dữ liệu này có thể thu được thông qua các nghiên cứu có hệ thống về trữ lượng các-bon sinh khối trong các loại hình sử dụng đất khác nhau. Các giá trị trữ lượng các-bon mặc định được đề cập ở trên có thể được áp dụng cho một số tham số. Tuy nhiên, nên phát triển các hệ số đặc trưng quốc gia để cải thiện độ chính xác của kết quả tính. BAFTER được đặt bằng không. 
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
Bậc 1: Cần có ước tính diện tích đất có rừng chuyển đổi thành đất khác theo kiểu rừng và vùng sinh thái. Nên sử dụng cùng một bộ số liệu diện tích để tính cho cả bể sinh khối và bể các-bon trong đất trên đất có rừng chuyển đổi thành đất khác.
Bậc 2: Sử dụng các ước tính diện tích thực tế của đất có rừng chuyển đổi thành đất khác. 
[bookmark: _Toc139331859][bookmark: _Toc143845037]3.5.2. Chất hữu cơ chết
Đối với cả Bậc 1 và Bậc 2, trữ lượng các-bon trong sinh khối hoặc DOM sau khi chuyển đổi thành đất khác được giả định bằng 0. Tất cả trữ lượng các-bon sinh khối bị loại bỏ được giả định là phát thải ra trong năm chuyển đổi, do đó không có sự tích lũy trữ lượng DOM. 
Bậc 1: DOM trong các loại sử dụng đất khác nhau không được ước tính và do đó không có lượng phát thải hoặc hấp thụ bởi các bể chứa liên quan đến DOM được ước tính với các chuyển đổi thành đất khác.
Bậc 2: ước tính trữ lượng DOM cho đất có rừng chuyển đổi thành đất khác, thì tất cả DOM được giả định là phát thải ra trong năm chuyển đổi thành đất khác.
[bookmark: _Toc139331860][bookmark: _Toc143845038]3.5.3. Các bon trong đất
a) Lựa chọn phương pháp
Tổng thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất đối với đất rừng chuyển đổi thành đất khác được ước tính bằng Phương trình 1.15.
i) Đất khoáng
Bậc 1: Sử dụng phương trình 1.16 để ước tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất đối với đất khoáng do tác động của việc chuyển đổi đất sang đất khác. Bậc 1 giả định là trữ lượng các-bon trong đất sẽ giảm xuống 0 sau khi chuyển đổi.
Bậc 2: Sử dụng Phương trình 1.16, nhưng kết hợp với trữ lượng các-bon tham chiếu và/hoặc các hệ số thay đổi trữ lượng đặc trưng theo vùng hoặc theo quốc gia cũng như số liệu hoạt động được phân tách chi tiết hơn.
ii) Đất hữu cơ
Thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất hữu cơ được giả định là tối thiểu vì khó xảy ra việc thoát nước trên “đất khác” và do đó không cần ước tính. 
b) Lựa chọn các hệ số phát thải và thay đổi trữ lượng
i) Đất khoáng
Bậc 1: Trữ lượng các-bon hữu cơ trong sử dụng đất ban đầu (SOC(0-T)) được tính từ trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất tham chiếu (SOCREF) mặc định và hệ số thay đổi trữ lượng mặc định cho các hệ thống sử dụng đất (FLU). Trữ lượng các-bon tham chiếu vào cuối giai đoạn chuyển tiếp (mặc định là 20 năm) được giả định là bằng 0. Tham khảo các mục thích hợp để biết thông tin cụ thể về việc lựa chọn các hệ số thay đổi trữ lượng cho các loại hình sử dụng đất trước khi chuyển đổi.
Bậc 2: Sử dụng dữ liệu đặc trưng quốc gia để rút ra trữ lượng các-bon tham chiếu và các hệ số thay đổi trữ lượng (SOC(0-T), FLU, FMG, FI) thể hiện tốt hơn các điều kiện cuae đất khác. Trữ lượng các-bon tham chiếu đặc trưng quốc gia vào cuối giai đoạn chuyển tiếp (mặc định là 20 năm) cũng có thể được áp dụng. Sau giai đoạn chuyển tiếp, lượng phát thải và hấp thụ được đặt bằng 0. 
ii) Đất hữu cơ
Đối với đất khác, không cần tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất hữu cơ. 
c) Lựa chọn số liệu hoạt động 
i) Đất khoáng
Bậc 1 và Bậc 2
Với mục đích ước tính thay đổi trữ lượng các-bon trong đất, ước tính diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất khác nên được phân tầng theo vùng sinh thái. Nếu thiếu thông tin, cách tiếp cận ban đầu sẽ là chồng xếp các bản đồ sử dụng đất/độ che phủ đất với các bản đồ thổ nhưỡng và sinh thái có sẵn (từ nguồn quốc gia hoặc từ các bộ dữ liệu toàn cầu). 
ii) Đất hữu cơ
Đối với đất khác, không cần tính thay đổi trữ lượng các-bon hữu cơ trong đất hữu cơ. 
[bookmark: _Toc139331861][bookmark: _Toc143845039]3.5.4. Phát thải ngoài-CO2 do đốt sinh khối
Phương pháp, hệ số phát thải và số liệu hoạt động được sử dụng để ước tính phát thải do đốt sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất khác giống với phương pháp ước tính phát thải do đốt sinh khối trên đất có rừng chuyển đổi thành đất ở.

[bookmark: _Toc139331864][bookmark: _Toc143845040]
Phụ lục I.2. Thu thập và xử lý số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

[bookmark: _Toc143845041][bookmark: _Toc139331868]1. Các nguyên tắc của thu thập số liệu hoạt động
a) Sử dụng số liệu sẵn có tại thời điểm kiểm kê 
b) Phối hợp làm việc chặt chẽ với các bên cung cấp số liệu để đảm bảo chất lượng số liệu, giảm thiểu sự trùng lặp và tăng hiệu quả.
c) Tập trung vào việc thu thập số liệu cần thiết để cải thiện ước tính của các nguồn phát thải/bể hấp thụ chính và các nguồn phát thải/bể hấp thụ có độ không chắc chắn lớn nhất.
d) Thu thập số liệu/thông tin ở mức độ chi tiết phù hợp với phương pháp được sử dụng.
đ) Thu thập thông tin về độ không chắc chắn, cho cả hệ số phát thải và số liệu hoạt động.
e) Thu thập số liệu theo thời gian một cách nhất quán và liên tục.
g) Ghi chép đầy đủ tất cả các hoạt động thu thập số liệu, các quyết định và nguồn số liệu và lưu trữ thông tin này.
h) Thiết lập một hệ thống để cải tiến việc thu thập số liệu một cách liên tục và hiệu quả.
i) Đảm bảo tính minh bạch, tính đầy đủ, tính nhất quán, tính so sánh được và tính chính xác được quy định trong Hướng dẫn IPCC 2006.
[bookmark: _Toc143845042]2.  Các loại số liệu và nguồn số liệu hoạt động 
[bookmark: _Toc143845043]2.1 Các loại số liệu hoạt động 
- Ma trận thay đổi sử dụng đất từ năm (0-D) đến năm 0, trong đó năm 0 là năm kiểm kê khí nhà kính và D là khoảng thời gian chuyển tiếp. Giá trị mặc định cho D là 20 năm. Ma trận này phải được xây dựng theo Cách tiếp cận 3 để có thể phân tách theo từng vùng sinh thái.
- Diện tích các loại đất nguyên trạng và diện tích các loại đất chuyển đổi trong giai đoạn thực hiện kiểm kê, được phân tách vùng sinh thái tính bằng ha.
- Diện tích rừng bị thiệt hại do nhiễu động (cháy, sâu bệnh, bão lũ …) trên Đất rừng nguyên trạng trong năm kiểm kê, được phân tách theo kiểu nhiễu động, cường độ nhiễu động, kiểu rừng và vùng sinh thái, ha.
- Lượng gỗ khai thác (m3) trên đất rừng nguyên trạng trong năm kiểm kê, được phân tách theo vùng sinh thái.
- Lượng củi khai thác (m3) từ toàn bộ cây trên đất rừng trong năm kiểm kê, được phân tách theo vùng sinh thái.
- Lượng củi khai thác (m3) từ một phần của cây trên đất rừng nguyên trạng trong năm kiểm kê, được phân tách theo vùng sinh thái.
[bookmark: _Toc143845044]2.2. Nguồn số liệu hoạt động
Các nguồn số liệu hoạt động cho kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp như sau:
	STT
	Loại dữ liệu hoạt động
	Yêu cầu dữ liệu

	Mục đích sử dụng

	Phương pháp kiểm kê áp dụng
	Đơn vị/cơ quan cung cấp số liệu
	Ghi chú

	1
	Bản đồ diễn biến rừng 

	
· Dữ liệu bản đồ dạng số (geodatabased hoặc shapefile)
· 63 tỉnh 
· Năm kiểm kê và năm so sánh (Chu kỳ 10- 20 năm) cho các năm chẵn.
	Xây dựng ma trận biến động diện tích rừng giai đoạn 

	Tăng giảm, Chênh lệch trữ lượng
	· Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)
· Bộ NN&PTNT (Cục Kiểm Lâm , Viện Điều tra, Quy hoạch rừng)
· Bộ TN&MT
	Đối với phương pháp Chênh lệch trữ lượng sử dụng ma trận chuyển đổi loại đất loại rừng của 2 năm theo tiếp cận 3 của IPCCC

	2
	Số liệu về diện tích cháy rừng và hiện trạng (loại rừng bị cháy) 

	
· 63 tỉnh 
· Năm kiểm kê và năm so sánh (Chu kỳ 10- 20 năm)

	Kiểm kê phát thải KNK từ cháy rừng 
	Tăng giảm, 
	· Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)
· Bộ NN&PTNT (Cục Kiểm Lâm)
· Các địa phương
	

	3
	Số liệu về trữ lượng gỗ, củi khai thác trong rừng tự nhiên 
(bao gồm cả khai hác trái phép) 

	
· 63 tỉnh 
· Năm kiểm kê và năm so sánh (Chu kỳ 10- 20 năm)

	Kiểm kê phát thải KNK từ 
từ khai thác gỗ, củi.

	Tăng giảm
	· Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)
· Bộ NN&PTNT (Cục Kiểm Lâm)
· Các địa phương
	

	4
	Số liệu về sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm

	
· 63 tỉnh 
· Năm kiểm kê và năm so sánh (Chu kỳ 10- 20 năm)

	Kiểm kê phát thải KNK từ 
từ khai thác gỗ rừng trồng
	Tăng giảm,
	· Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)
· Bộ NN&PTNT (Cục Lâm nghiệp)
· Các địa phương
	



Trong trường hợp thiếu dữ liệu, dữ liệu không đầy đủ và liên tục thì thực hiện các bước thu thập, điều chỉnh chuẩn hóa dữ liệu hoạt động sau:
- Phối hợp với các bên cung cấp số liệu để thu thập thêm số liệu được điều chỉnh.
- Sửa đổi các tập số liệu hiện có để đáp ứng các yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính
- Tạo số liệu mới: Bằng các phương pháp sau:
· Thực hiện các phép đo;
· Sử dụng số liệu điều tra dân số;
+ Phối hợp với Tổng cục Thống kê để thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát mới phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực.
[bookmark: _Toc139331872]- Sử dụng số liệu thay thế sẵn có
[bookmark: _Toc139331873]- Sử dụng đánh giá của chuyên gia nếu các phương pháp trên chưa áp dụng được.
[bookmark: _Toc139331874][bookmark: _Toc143845045]3. Xử lý số liệu hoạt động
Việc lựa chọn kỹ thuật xử lý số liệu phụ thuộc vào đánh giá của chuyên gia về sự biến động của xu hướng phát thải, tính sẵn có của số liệu khi có sự trùng lặp, tính đầy đủ và sẵn có của các bộ số liệu thay thế và số năm bị thiếu số liệu. Bảng dưới đây tóm tắt các yêu cầu đối với từng kỹ thuật và đề xuất các phương án xử lý số liệu.
	Kỹ thuật xử lý
	Khả năng áp dụng
	Khuyến nghị

	Xử lý trùng lặp
	Kỹ thuật được áp dụng khi có số liệu trùng lặp từ một năm trở lên giữa hai phương pháp ước tính cũ và mới.
	- Kỹ thuật này đáng tin cậy nhất khi được dùng để đánh giá sự trùng lặp giữa hai hoặc nhiều bộ số liệu được ước tính hàng năm.
- Nếu có số liệu được đo đạc hoặc được xác định bởi phương pháp khác thì không nên sử dụng.

	Thay thế số liệu
	Các số liệu hoạt động, hệ số phát thải hoặc các thông số ước tính khác được sử dụng trong phương pháp mới có tương quan chặt chẽ với các số liệu sẵn có.
	- Cần nhiều bộ số liệu chỉ định (đơn lẻ hoặc kết hợp) để kiểm tra, xác định mối tương quan chặt chẽ nhất.
- Không nên thực hiện cho khoảng thời gian dài.

	Nội suy
	Số liệu cần thiết để tính toán lại bằng phương pháp mới có sẵn cho các năm không liên tục trong chuỗi thời gian.
	- Các ước tính có thể được nội suy tuyến tính cho các giai đoạn không thể áp dụng phương pháp mới.
- Kỹ thuật này không áp dụng được trong trường hợp số liệu có biến động lớn hàng năm.

	Ngoại suy xu thế
	Số liệu cho phương pháp mới không được thu thập hàng năm và không có sẵn ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian.
	- Kỹ thuật này đáng tin cậy nhất để sử dụng nếu xu hướng phát thải theo thời gian là không đổi.
- Không nên sử dụng nếu xu hướng phát thải đang thay đổi (trong trường hợp này, kỹ thuật thay thế số liệu có thể thích hợp hơn).
- Không nên thực hiện cho thời gian dài.

	Kỹ thuật xử lý số liệu khác
	Các lựa chọn thay thế tiêu chuẩn không hợp lệ khi các điều kiện kỹ thuật thay đổi trong suốt chuỗi thời gian (ví dụ: do sự ra đời của công nghệ giảm nhẹ).
	- Kỹ thuật xử lý cần được thiết kế riêng theo cách tiếp cận toàn diện.
- Cần so sánh kết quả với các kỹ thuật tiêu chuẩn.


[bookmark: _Toc139331881][bookmark: _Toc143845046][bookmark: dieu_3_1]4. Mẫu bảng thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
Hệ thống phân loại các loại đất, tiểu loại đất phục vụ kiểm kê được thể hiện như bảng sau:
	Ký hiệu tiểu mục
	Loại đất
	Tiểu loại đất
	Kí hiệu viết tắt

	3B1
	Đất rừng (F)
	1. Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	WODFR

	
	
	2. Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	WODFM

	
	
	3. Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	WODFP

	
	
	4. Rừng tre nứa
	BAMB

	
	
	5. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	MIXF

	
	
	6. Rừng ngập mặn 
	MANG

	
	
	7. Rừng cau dừa
	COCF

	
	
	8. Rừng trồng
	PLANT

	
3B2

	Đất trồng trọt (C)
	1. Đất trồng cây hàng năm
	ACRP

	
	
	2. Đất trồng cây lâu năm
	PCRP

	
	
	3. Đất trồng lúa nước
	WRIC

	3B3
	Đất cỏ (G)
	Đất cỏ
	GRASS

	3B4
	Đất ngập nước (W)
	1. Đất than bùn
2. Đất bị làm ngập
	PEAT
FLOOD

	3B5
	Đất ở (S)
	Đất ở
	SETLM

	3B6
	Đất khác (O)
	Đất khác
	OTHER


 
Các biểu dưới đây được lập theo từng vùng sinh thái và tổng hợp ở cấp toàn quốc. 
Biểu 1. Thống kê diện tích sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất vùng sinh thái … giai đoạn …
	TT
	Sử dụng đất
	Diện tích (ha)

	
	
	Năm bắt đầu (T1)
	Năm kiểm kê (T2)
	Thay đổi (T2 -T1)
	Thay đổi trung bình năm

	 
	Tổng diện tích (I+II+III+IV+V+VI)
	
	
	
	

	I
	Đất rừng
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	
	
	
	

	2
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	
	
	
	

	3
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	
	
	
	

	4
	Rừng tre nứa
	
	
	
	

	5
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	
	
	
	

	6
	Rừng ngập mặn
	
	
	
	

	7
	Rừng cau dừa
	
	
	
	

	8
	Rừng trồng
	
	
	
	

	II
	Đất trồng trọt
	
	
	
	

	9
	Đất trồng cây hàng năm
	
	
	
	

	10
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	

	11
	Đất trồng lúa nước
	
	
	
	

	III
	Đất cỏ
	
	
	
	

	12
	Đất cỏ
	
	
	
	

	IV
	Đất ngập nước
	
	
	
	

	13
	Đất than bùn
	
	
	
	

	14
	Đất bị làm ngập
	
	
	
	

	V
	Đất dân cư
	
	
	
	

	15
	Đất dân cư
	
	
	
	

	VI
	Đất khác
	
	
	
	

	16
	Đất khác
	
	
	
	



Biểu 2. Thống kê diện tích sử dụng đất và thay đổi diện tích sử dụng đất vùng sinh thái … năm …
	Nguồn phát thải và hấp thụ KNK
	Diện tích 
(ha)

	Tổng 
	

	3B1. Đất rừng
 
 
	Tổng
	

	
	3B1a. Đất rừng nguyên trạng
	

	
	3B1b. Đất chuyển đổi thành đất rừng
	

	3B2. Đất trồng trọt
 
 
	Tổng
	

	
	3B2a. Đất trồng trọt nguyên trạng
	

	
	3B2b. Đất chuyển đổi thành đất trồng trọt
	

	3B3. Đất cỏ
 
 
	Tổng
	

	
	3B3a. Đất cỏ nguyên trạng
	

	
	3B3b. Đất chuyển đổi thành đồng cỏ
	

	3B4. Đất ngập nướcất đồng cỏ
 
 
	Tổng
	

	
	3B4a. Đất ngập nước nguyên trạng
	

	
	3B4b. Đất chuyển đổi thành đất ngập nước
	

	3B5. Đất ở 
 
 
	Tổng
	

	
	3B5a. Đất ở nguyên trạng
	

	
	3B5b. Đất chuyển đổi thành đất ở
	

	3B6. Đất khác 
 
 
	Tổng
	

	
	3B6a. Đất khác nguyên trạng
	

	
	3B6b. Đất chuyển đổi thành đất khác
	


Biểu 3. Ma trận thay đổi sử dụng đất vùng sinh thái … giai đoạn …
								                      (Đơn vị: ha)
	
	
	Năm kiểm kê

	
	Mã SDD
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Tổng

	Năm  bắt đầu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã sử dụng đất từ 1 đến 16 lần lượt tương ứng với: 1 - Rừng gỗ tự nhiên giàu, 2 – Rừng gỗ tự nhiên trung bình, 3 – Rừng gỗ tự nhiên nghèo, 4 – Rừng tre nứa, 5 – Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa, 6 – Rừng ngập mặn, 7- Rừng cau dừa, 8 – Rừng trồng, 9 – Đất trồng cây hàng năm, 10 – Đất trồng cây lâu năm, 11 – Đất trồng lúa, 12 – Đất cỏ, 13 – Đất than bùn, 14 – Đất bị làm ngập, 15 – Đất ở, 16 – Đất khác. 
Biểu 4. Diện tích các loại đất chuyển đổi thành đất rừng vùng sinh thái ... năm ...
	Sử dụng đất ban đầu
	Kiểu rừng
	Diện tích
(ha)

	Đất trồng cây hàng năm (đất trồng trọt)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất trồng cây lâu năm (đất trồng trọt)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất trồng lúa nước (đất trồng trọt)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất cỏ 

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất than bùn (đất ngập nước)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất bị làm ngập (Đất ngập nước)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất ở

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Đất khác

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	
	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	
	Rừng tre nứa
	

	
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 
	

	
	Rừng ngập mặn
	

	
	Rừng cau dừa
	

	
	Rừng trồng
	

	
	Tổng
	

	Tổng các diện tích đất chuyển đổi thành đất rừng
	



Biểu 5. Thống kê trữ lượng gỗ và củi được khai thác theo tỉnh … năm …
	Hạng mục
	Loại thay đổi sử dụng đất
	Trữ lượng
(m3)

	Lượng gỗ khai thác
	- Đất rừng nguyên trạng
- Đất chuyển đổi thành Đất rừng
- Đất rừng chuyển đổi thành các loại hình sử dụng đất khác
	

	Lượng củi khai thác từ toàn bộ cây
	- Đất rừng nguyên trạng
- Đất chuyển đổi thành Đất rừng
- Đất rừng chuyển đổi thành các loại hình sử dụng đất khác
	

	Lượng củi khai thác từ một phần của cây
	- Đất rừng nguyên trạng
- Đất chuyển đổi thành Đất rừng
- Đất rừng chuyển đổi thành các loại hình sử dụng đất khác
	



Biểu 6. Thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng do nhiễu động theo tỉnh … năm …
	Kiểu nhiễu động
	Kiểu rừng bị ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng
	Diện tích bị ảnh hưởng (ha)

	Cháy có kiểm soát
	Rừng gỗ tự nhiên giàu
Rừng gỗ tự nhiên trung bình
Rừng gỗ tự nhiên nghèo
…
	Mạnh
Trung bình
Yếu
	

	Cháy tự phát
	
	
	

	Sâu bệnh
	
	
	

	Bão lũ
	
	
	



Biểu 7. Thống kê diện tích đất hữu cơ bị thoát nước vùng sinh thái … năm …
	Loại chuyển đổi sử dụng đất
	Diện tích đất hữu cơ bị thoát nước (ha)

	Đất rừng nguyên trạng
	

	Đất chuyển đổi thành Đất rừng
	

	Đất rừng chuyển đổi thành Đất trồng trọt
	

	Đất rừng chuyển đổi thành Đất cỏ
	

	Đất rừng chuyển đổi thành Đất ngập nước
	

	Đất rừng chuyển đổi thành Đất ở
	

	Đất rừng chuyển đổi thành Đất khác
	



Biểu 8. Thống kê diện tích Đất rừng chuyển đổi thành Đất trồng trọt vùng sinh thái … năm …
	Sử dụng đất ban đầu
	Loại đất trồng trọt
	Diện tích
(ha)

	Rừng gỗ tự nhiên giảu
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng tre nứa
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng ngập mặn
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng cau dừa
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Rừng trồng
	Đất trồng cây hàng năm 
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	

	
	Đất trồng lúa
	

	
	Tổng
	

	Tổng diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất trồng trọt
	




Biểu 9. Thống kê diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất cỏ vùng sinh thái … năm …
	Sử dụng đất ban đầu
	Diện tích
(ha)

	Rừng gỗ tự nhiên giảu
	

	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	Rừng tre nứa
	

	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	

	Rừng ngập mặn
	

	Rừng cau dừa
	

	Rừng trồng
	

	Tổng diện tích Đất rừng chuyển đổi thành Đất cỏ
	



Biểu 10. Thống kê diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ngập nước vùng sinh thái … năm …
	Sử dụng đất ban đầu
	Loại đất ngập nước
	Diện tích
(ha)

	Rừng gỗ tự nhiên giảu
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng tre nứa
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng ngập nước
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng cau dừa
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Rừng trồng
	Đất than bùn 
	

	
	Đất bị làm ngập
	

	
	Tổng
	

	Tổng diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ngập nước
	



Biểu 11. Thống kê diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ở vùng sinh thái … năm …
	Sử dụng đất ban đầu
	Diện tích
(ha)

	Rừng gỗ tự nhiên giảu
	

	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	Rừng tre nứa
	

	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	

	Rừng ngập mặn
	

	Rừng cau dừa
	

	Rừng trồng
	

	Tổng diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất ở
	



Biểu 12. Thống kê diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất khác vùng sinh thái … năm 
	Sử dụng đất ban đầu
	Diện tích
(ha)

	Rừng gỗ tự nhiên giàu
	

	Rừng gỗ tự nhiên trung bình
	

	Rừng gỗ tự nhiên nghèo
	

	Rừng tre nứa
	

	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	

	Rừng ngập mặn
	

	Rừng cau dừa
	

	Rừng trồng
	

	Tổng diện tích đất rừng chuyển đổi thành đất khác
	



[bookmark: _Toc139331882][bookmark: _Toc143845047]5. Danh mục chuyển đổi loại rừng và lâm nghiệp

	Hệ thống phân loại đất loại rừng cho kiểm kê KNK lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
	Hệ thống phân loại đất loại rừng theo thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

	Mã
	Tên
	Mô tả
	Mã
	Tên
	Mô tả

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	1
	TXG1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh giàu nguyên sinh

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	2
	TXB1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình nguyên sinh

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	3
	RLG1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá giàu nguyên sinh

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	4
	RLB1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá trung bình nguyên sinh

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	5
	LKG1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim giàu nguyên sinh

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	6
	LKB1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim trung bình nguyên sinh

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	7
	RKG1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim giàu nguyên sinh

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	8
	RKB1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim trung bình nguyên sinh

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	9
	TXDG1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh giàu nguyên sinh

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	10
	TXDB1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh trung bình nguyên sinh

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	11
	RNM1
	Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nguyên sinh

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	12
	RNP1
	Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn nguyên sinh

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	13
	RNN1
	Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt nguyên sinh

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	14
	TXG
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh giàu

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	15
	TXB
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	16
	TXN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	17
	TXK
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo kiệt

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	16
	TXN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	19
	RLG
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá giàu

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	20
	RLB
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá trung bình

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	21
	RLN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá nghèo

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	22
	RLK
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá nghèo kiệt

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	21
	RLN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng rụng lá nghèo

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	29
	LKG
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim giàu

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	30
	LKB
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim trung bình

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	31
	LKN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim nghèo

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	32
	LKK
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim nghèo kiệt

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	31
	LKN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim nghèo

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	34
	RKG
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim giàu

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	35
	RKB
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim trung bình

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	36
	RKN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim nghèo

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	37
	RKK
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim nghèo kiệt

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	36
	RKN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng lá kim nghèo

	1
	WODFR
	Rừng gỗ tự nhiên - Giàu
	39
	TXDG
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh giàu

	2
	WODFM
	Rừng gỗ tự nhiên – Trung bình
	40
	TXDB
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh trung bình

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	41
	TXDN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	42
	TXDK
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

	3
	WODFP
	Rừng gỗ tự nhiên – Nghèo
	41
	TXDN
	Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	44
	NMG
	Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn giàu

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	45
	NMB
	Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn trung bình

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	46
	NMN
	Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nghèo

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	45
	NMB
	Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn trung bình

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	48
	NPG
	Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn giàu

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	49
	NPB
	Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn trung bình

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	50
	NPN
	Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn nghèo

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	49
	NPB
	Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn trung bình

	6
	MANG
	Rừng ngập mặn 
	52
	RNN
	Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	53
	TLU
	Rừng tre/luồng tự nhiên núi đất

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	54
	NUA
	Rừng nứa tự nhiên núi đất

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	55
	VAU
	Rừng vầu tự nhiên núi đất

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	56
	LOO
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	57
	TNK
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất

	4
	BAMB
	Rừng tre nứa
	58
	TND
	Rừng tre nứa tự nhiên núi đá

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	59
	HG1
	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên núi đất

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	60
	HG2
	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên núi đất

	5
	MIXF
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	61
	HGD
	Rừng hỗn giao tự nhiên núi đá

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	62
	CD
	Rừng cau dừa tự nhiên núi đất

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	63
	CDD
	Rừng cau dừa tự nhiên núi đá

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	64
	CDN
	Rừng cau dừa tự nhiên ngập nước ngọt

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	65
	RTG
	Rừng gỗ trồng núi đất

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	66
	RTGD
	Rừng gỗ trồng núi đá

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	67
	RTM
	Rừng gỗ trồng ngập mặn

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	68
	RTP
	Rừng gỗ trồng ngập phèn

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	69
	RTC
	Rừng gỗ trồng đất cát

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	70
	RTTN
	Rừng tre nứa trồng núi đất

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	71
	RTTND
	Rừng tre nứa trồng núi đá

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	72
	RTCD
	Rừng cau dừa trồng cạn

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	73
	RTCDN
	Rừng cau dừa trồng ngập nước

	7
	COCF
	Rừng cau dừa
	74
	RTCDC
	Rừng cau dừa trồng đất cát

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	75
	RTK
	Rừng trồng khác núi đất

	8
	PLANT
	Rừng trồng
	76
	RTKD
	Rừng trồng khác núi đá




[bookmark: _Toc143845048][bookmark: _Toc139331883]Phụ lục I.3. Hướng dẫn đánh giá độ không chắc chắn trong kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

[bookmark: _Toc143845049]1. Đánh giá độ không chắc chắn của nguồn dữ liệu, số liệu hoạt động, hệ số phát thải
Sử dụng một trong ba phương pháp sau:
[bookmark: _Toc143845050]1.1 .Đánh giá độ không chắc chắn của các dữ liệu, số liệu được tạo ra từ mô hình
Độ không chắc chắn của các dữ liệu, số liệu, hệ số được tạo ra từ mô hình thường được xác định theo nhiều cách khác nhau. Một trong những phương pháp là chỉ cần thừa nhận những hạn chế của các mô hình được sử dụng và mô tả một cách định tính về tác động đối với độ không chắc chắn trong các ước tính thu được khi sử dụng mô hình. Có ít nhất ba phương pháp chính để định lượng độ không chắc chắn của mô hình: 
- So sánh kết quả dự đoán của mô hình với dữ liệu độc lập: Sử dụng việc so sánh kết quả dự đoán của mô hình với dữ liệu độc lập để đánh giá độ không chắc chắn của mô hình. Việc so sánh như vậy có thể chỉ ra liệu mô hình có dự đoán quá mức hoặc dưới mức một cách có hệ thống hay không.
- So sánh kết quả dự đoán của các mô hình khác nhau: Sử dụng các mô hình khác nhau để đưa ra kết quả dự đoán cho cùng đại lượng quan tâm. Khi các mô hình khác nhau được dựa trên các giả định lý thuyết hoặc các bộ dữ liệu khác nhau, việc so sánh các kết quả dự đoán của các mô hình này có thể cho biết mức độ bất đồng giữa các mô hình. Việc có hai hay nhiều mô hình bất đồng với nhau không phải là bằng chứng thuyết phục rằng một trong các mô hình là sai, vì có thể cả hai hoặc tất cả các mô hình đều sai.
- Đánh giá của chuyên gia về độ không chắc chắn của mô hình. Có thể sử dụng kết hợp những phương pháp này.
Độ không chắc chắn cũng có thể được đánh giá định lượng bằng đánh giá của chuyên gia về cách kết hợp độ không chắc chắn trong dữ liệu được sử dụng để điều khiển mô hình và các tham số mô hình với nhau.
[bookmark: _Toc143845051]1.2. Đánh giá độ không chắc chắn của các dữ liệu, số liệu với dữ liệu thực nghiệm
Có thể sử dụng phân tích thống kê đối với dữ liệu thực nghiệm như là một phương pháp để định lượng độ không chắc chắn của các dữ liệu, số liệu, hệ số phát thải và các tham số khác, và bao gồm các bước chính sau:
Bước 1: Xây dựng và đánh giá cơ sở dữ liệu về hệ số phát thải, số liệu hoạt động và các hệ số ước tính khác.
Bước 2: Trực quan hóa dữ liệu bằng cách xây dựng các hàm phân phối thực nghiệm cho từng hoạt động và hệ số phát thải.
Bước 3: Khớp dữ liệu, đánh giá và lựa chọn các hàm phân phối xác suất khác nhau để biểu diễn sự biến động trong số liệu hoạt động và hệ số phát thải.
Bước 4: Xác định độ không chắc chắn của giá trị trung bình của các phân phối. Nếu sai tiêu chuẩn của giá trị trung bình đủ nhỏ, thì có thể đưa ra giả định là dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Nếu sai tiêu chuẩn của giá trị trung bình lớn thì có thể đưa ra giả định là dữ liệu tuân theo phân phối lô-ga chuẩn hoặc có thể sử dụng các phương pháp khác để xác định độ không chắc chắn của giá trị trung bình. 
Bước 5: Sau khi xác định độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và hệ số phát thải, sử dụng các độ không chắc chắn này làm đầu vào cho phân tích xác suất để xác định độ không chắc chắn của tổng lượng phát thải.
Bước 6: Thực hiện phân tích độ nhạy để xác định các yếu tố không chắc chắn nào góp phần đáng kể nhất vào độ không chắc chắn tổng thể của kiểm kê và để xác định các ưu tiên cải thiện những yếu tố không chắc chắn chủ yếu này.
[bookmark: _Toc143845052]1.3. Đánh giá không chắc chắn của các dữ liệu, số liệu  bằng phương pháp chuyên gia
Khi dữ liệu thực nghiệm bị thiếu hoặc không đại diện đầy đủ cho tất cả các nguyên nhân gây ra sự không chắc chắn, có thể sử dụng đánh giá chuyên gia để định lượng độ không chắc chắn. Giải mã là quá trình chuyển đổi đánh giá của chuyên gia về độ không chắc chắn thành một hàm phân phối xác suất định lượng. Mục tiêu chính của việc giải mã đánh giá chuyên gia là mô tả trạng thái kiến thức liên quan đến các giá trị có thể có của một biến cụ thể. Do đó, không cần thiết phải tạo ra sự đồng thuận giữa các chuyên gia; thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu tính đến toàn bộ phạm vi giá trị khi nhận được các đánh giá từ hai hoặc nhiều chuyên gia cho cùng một biến.
Mục tiêu của quá trình khai thác đánh giá chuyên gia là xây dựng một hàm phân phối xác suất có tính đến các thông tin liên quan như:
Hạng mục này có giống với những hạng mục khác không? Làm thế nào có thể so sánh độ không chắc chắn?
Quá trình phát thải hoặc hấp thụ đã được hiểu rõ đến đâu? Đã xác định được tất cả các nguồn hoặc bể có thể có chưa?
Có giới hạn nào về mức độ thay đổi của hệ số phát thải hoặc các tham số ước tính khác không?
Các ước tính phát thải và hấp thụ có nhất quán với dữ liệu độc lập có thể được sử dụng để giúp thẩm định kiểm kê không?
Một số phương pháp thường được sử dụng là:
- Giá trị cố định: Ước tính xác suất trở nên cao hơn (hoặc thấp hơn) một giá trị tùy ý và lặp lại, thường là ba hoặc năm lần. 
- Xác suất cố định: Ước tính giá trị liên quan đến một xác suất xác định để cao hơn (hoặc thấp hơn) một giá trị tùy ý. 
- Phương pháp khoảng: Phương pháp này tập trung vào trung vị và tứ phân vị. Ví dụ, yêu cầu chọn một giá trị của hệ số phát thải sao cho xác suất hệ số phát thải thực sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giá trị đó là như nhau. Điều này sẽ mang lại trung vị. Sau đó, sẽ chia phần thấp hơn thành hai ngăn sao cho xác suất hệ số phát thải có thể nằm trong một trong hai ngăn là như nhau và điều này sẽ được lặp lại cho phần cao hơn của phân phối. Cuối cùng, có thể sử dụng phương pháp giá trị cố định hoặc phương pháp xác suất cố định để có được ước tính cho các giá trị cực trị.
· Xác định các hàm phân bố: Nên sử dụng phương pháp này một cách thận trọng.
[bookmark: _Toc143845053]2. Phương pháp xác định độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính
Khi độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải hoặc lượng phát thải cho một hạng mục đã được xác định, có thể kết hợp chúng lại với nhau để đưa ra các ước tính về độ không chắc chắn cho toàn bộ kết quả kiểm kê và độ không chắc chắn trong xu hướng kiểm kê theo thời gian. 
Có hai phương pháp để kết hợp độ không chắc chắn. Phương pháp lan truyền sai số, và phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Có thể được sử dụng một trong hai phương pháp, tùy thuộc vào các giả định và hạn chế của từng phương pháp và sự sẵn có của các nguồn lực.
Cả 2 phương pháp trên chỉ tập trung vào việc định lượng thành phần ngẫu nhiên của độ không chắc chắn. Do đó, cần loại bỏ các sai lệch trước khi áp dụng các phương pháp trên.
[bookmark: _Toc143845054]2.1. Phương pháp lan truyền sai số
Phương pháp này dựa trên sự lan truyền sai số và được sử dụng để ước tính độ không chắc chắn của dữ liệu, số liệu, hệ số riêng lẻ nói chung và của xu hướng kết quả kiểm kê giữa năm quan tâm và năm cơ sở. 
Trong phương pháp này, độ không chắc chắn của lượng phát thải hoặc hấp thụ có thể được ước tính từ độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải và các tham số khác thông qua lan truyền sai số. Về mặt lý thuyết, Phương pháp lan truyền sai số đòi hỏi độ lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình phải nhỏ hơn 0,3. Tuy nhiên, trên thực tế, phương pháp sẽ cho kết quả có ý nghĩa ngay cả khi tiêu chí này không được đáp ứng nghiêm ngặt. Phương pháp lan truyền sai số giả định rằng phạm vi tương đối của độ không chắc chắn trong các hệ số phát thải và số liệu hoạt động là như nhau trong năm cơ sở và năm t. Giả định này thường đúng hoặc gần đúng. 
Để định lượng độ không chắc chắn bằng cách sử dụng phương pháp lan truyền sai số, cần phải ước tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho mỗi đầu vào, cũng như phương trình kết hợp tất cả các đầu vào để ước tính đầu ra. Các phương trình đơn giản nhất bao gồm các đầu vào độc lập với nhau về mặt thống kê (không tương quan với nhau).
Khi độ không chắc chắn trong các hạng mục đã được xác định, có thể kết hợp chúng với nhau để ước tính độ không chắc chắn cho toàn bộ kiểm kê của một năm và độ không chắc chắn trong xu hướng kiểm kê theo thời gian. Có thể kết hợp các độ không chắc chắn này với nhau bằng cách sử dụng hai quy tắc kết hợp các độ không chắc chắn không tương quan nhau theo phép cộng và phép nhân.
Khi các đại lượng được kết hợp với nhau bằng phép nhân, độ lệch chuẩn của tích sẽ là căn bậc hai của tổng bình phương các độ lệch chuẩn của các đại lượng, với tất cả các độ lệch chuẩn được biểu thị dưới dạng hệ số biến động, là tỷ số của độ lệch chuẩn với giá trị trung bình. Quy tắc này là gần đúng cho tất cả các biến ngẫu nhiên. Trong các trường hợp điển hình, quy tắc này có độ chính xác khá cao khi hệ số biến động nhỏ hơn 0,3. Quy tắc này không áp dụng cho phép chia. 
Phương trình dưới đây được sử dụng để kết hợp độ không chắc chắn của một tích, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm:

Trong đó: Utích là phần trăm độ không chắc chắn của tích của các đại lượng (một nửa khoảng tin cậy 95 % chia cho tích số và được biểu thị bằng phần trăm); Un là phần trăm độ không chắc chắn của từng đại lượng.
Trong trường hợp các đại lượng được kết hợp với nhau bằng phép cộng hoặc phép trừ, độ lệch chuẩn của tổng sẽ là căn bậc hai của tổng bình phương các độ lệch chuẩn của các đại lượng, với các độ lệch chuẩn đều được biểu thị bằng số tuyệt đối (quy tắc này là chính xác cho các biến không tương quan với nhau). Phương trình dưới đây được sử dụng để kết hợp độ không chắc chắn của một tổng, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Trong đó: Utổng là phần trăm độ không chắc chắn của tổng các đại lượng; xi và Ui là các đại lượng không chắc chắn và phần trăm độ không chắc chắn kèm theo.
Kiểm kê khí nhà kính về cơ bản là tổng của các tích của các hệ số phát thải, số liệu hoạt động và các tham số ước tính khác. Do đó, các phương trình trên có thể được sử dụng lặp đi lặp lại để ước tính độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê. Trong thực tế, độ không chắc chắn được tìm thấy trong các hạng mục kiểm kê thay đổi từ một vài phần trăm đến các con số rất lớn và có thể có tương quan với nhau. Điều này không phù hợp với giả định của các phương trình trên rằng các biến không tương quan với nhau và hệ số biến động nhỏ hơn 0,3. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, vẫn có thể sử dụng các phương trình trên để có được kết quả gần đúng.
[bookmark: _Toc143845055]2.2. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo
Mô phỏng Monte Carlo phù hợp để đánh giá chi tiết độ không chắc chắn theo từng hạng mục, đặc biệt khi độ không chắc chắn lớn, phân phối không chuẩn, thuật toán là các hàm phức tạp và/hoặc có mối tương quan giữa một số tập hợp của số liệu hoạt động, hệ số phát thải, hoặc cả hai.
Trong mô phỏng Monte Carlo, các mẫu đầu vào mô hình ‘giả ngẫu nhiên’ được tạo theo các hàm phân bố xác xuất được chỉ định cho từng đầu vào. Các mẫu được gọi là 'giả ngẫu nhiên' vì chúng được tạo bởi một thuật toán, được gọi là bộ tạo số giả ngẫu nhiên, có thể cung cấp một chuỗi số có thể lặp lại (theo các hạt giống ngẫu nhiên) nhưng bất kỳ chuỗi nào cũng có thuộc tính ngẫu nhiên. Nếu mô hình có hai hoặc nhiều đầu vào, thì các mẫu ngẫu nhiên sẽ được tạo ra từ các hàm phân bố xác xuất cho mỗi đầu vào và một giá trị ngẫu nhiên cho mỗi đầu vào được nhập vào mô hình để đạt được một ước tính về đầu ra của mô hình. Quá trình này được lặp lại qua một số lần lặp mong muốn để đạt được nhiều kết quả ước tính về đầu ra của mô hình. Nhiều ước tính là các giá trị mẫu của hàm phân bố xác xuất của đầu ra mô hình. Bằng cách phân tích các mẫu của hàm phân bố xác xuất, có thể rút ra giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy 95% và các thuộc tính khác của hàm phân bố xác xuất đầu ra. Bởi vì mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp số, độ chính xác của kết quả thường được cải thiện khi số lần lặp tăng lên. 
Ở phương pháp này, các giả định đơn giản hóa cần thiết cho phương pháp lan truyền sai số có thể được nới lỏng. Do đó, các kỹ thuật thống kê số, đặc biệt là kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo, phù hợp hơn phương pháp lan truyền sai số để ước tính độ không chắc chắn của lượng phát thải/hấp thụ (từ độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và hệ số phát thải/thông số ước tính) khi:
· Độ không chắc chắn lớn;
· Phân phối không chuẩn;
· Thuật toán là hàm phức tạp;
· Có tương quan giữa số liệu hoạt động, hệ số phát thải hoặc cả hai;
· Độ không chắc chắn là khác nhau đối với các năm kiểm kê khác nhau.
Mô phỏng Monte Carlo yêu cầu người phân tích chỉ định các hàm phân bố xác xuất thể hiện hợp lý từng đầu vào của mô hình mà độ không chắc chắn được định lượng. Cần xây dựng hàm phân phối cho các biến đầu vào của mô hình tính toán phát thải/hấp thụ sao cho chúng dựa trên các giả định cơ bản nhất quán về thời gian trung bình, vị trí và các yếu tố điều hòa khác liên quan đến đánh giá cụ thể.
Mô phỏng Monte Carlo có thể được áp dụng đối với các hàm mật độ xác suất có bất kỳ hình dạng và bề rộng nào có thể có về mặt vật lý, cũng như có các mức độ tương quan khác nhau (cả về thời gian và giữa các loại nguồn/bể).
Nguyên tắc của phương pháp mô phỏng Monte Carlo là chọn các giá trị ngẫu nhiên của hệ số phát thải, số liệu hoạt động và các tham số ước tính khác từ các hàm mật độ xác suất riêng của chúng và tính toán các giá trị phát thải tương ứng. Quy trình này được lặp lại nhiều lần, sử dụng máy tính và kết quả của các lần tính toán sẽ tạo thành hàm mật độ xác suất của lượng phát thải tổng thể.
Giống như tất cả các phương pháp, phương pháp mô phỏng Monte Carlo chỉ mang lại kết quả khả quan nếu nó được thực hiện đúng cách. Điều này đòi hỏi người phân tích phải có hiểu biết về mặt khoa học và kỹ thuật của kiểm kê. Tất nhiên, kết quả sẽ chỉ hợp lý khi dữ liệu đầu vào, bao gồm mọi đánh giá của chuyên gia, là hợp lý.
[bookmark: _Toc143845056]2.3. Sử dụng kết hợp phương pháp lan truyền sai số và phương pháp mô phỏng Monte Carlo
Đối với một số dữ liệu kiểm kể, có thể sử dụng phương pháp lan truyền sai số cho hầu hết nhưng không phải tất cả các nguồn phát thải và bể hấp thụ các-bon. Nhiều nguồn phát thải và bể hấp thụ có thể được định lượng bằng cách sử dụng hệ số phát thải và số liệu hoạt động, nhưng một số nguồn thì cần sử dụng mô hình hoặc quy trình tính toán phức tạp hơn. Hơn nữa, sự phụ thuộc có thể quan trọng đối với một số hạng mục nhưng không quan trọng đối với các hạng mục khác hoặc phạm vi không chắc chắn có thể lớn đối với một số hạng mục nhưng không lớn đối với các hạng mục khác. Đối với những trường hợp này, phương pháp dựa trên mô phỏng Monte Carlo linh hoạt hơn và thường cho kết quả tốt hơn.
Nếu đã hoàn thành Phương pháp  chỉ cho một tập hợp con các hạng mục của kiểm kê, kết quả có thể được kết hợp với phương pháp lan truyền sai số để đưa ra ước tính về độ không chắc chắn của tổng lượng phát thải và của xu hướng phát thải. Nếu có tương quan đáng kể giữa một tập hợp con các hạng mục, thì tập hợp con đó có thể được xử lý riêng lẻ theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo nhưng dưới dạng tập hợp các hạng mục trong phương pháp lan truyền sai số.
Trong một số trường hợp, hầu hết các độ không chắc chắn của các hạng mục kiểm kê có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo, với tương đối ít được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp lan truyền sai số. Có thể kết hợp các độ không chắc chắn của phương pháp lan truyền sai số cho một số hạng mục thành phương pháp mô phỏng Monte Carlo để ước tính độ không chắc chắn kết hợp cho tổng kiểm kê. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một nửa phạm vi độ không chắc chắn thu được từ phương pháp lan truyền sai số để chỉ định một hàm phân bố xác xuất thích hợp để biểu thị độ không chắc chắn cho từng hạng mục như một phần của phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Thông thường, phân phối chuẩn sẽ là một lựa chọn hợp lý nếu phạm vi độ không chắc chắn đủ nhỏ và phân phối lô-ga chuẩn sẽ được chọn nếu phạm vi không chắc chắn lớn. 


[bookmark: _Toc143845057]Phụ lục I.4: Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


[bookmark: chuong_pl_5_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_5_name_name]Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm ...
I. Mô tả chung
[bookmark: _Hlk143591651]1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Mô tả cách tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm: (i) cơ quan chủ trì thực hiện kiểm kê khí nhà kính, (ii) quá trình chuẩn bị kiểm kê khí nhà kính, bao gồm việc phân chia trách nhiệm cụ thể của các tổ chức tham gia vào việc chuẩn bị kiểm kê, (iii) Hệ thống lưu trữ tất cả thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính, và (iv) các quy trình để xem xét và phê duyệt chính thức kết quả kiểm kê khí nhà kính.
[bookmark: _Hlk143591663]2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính
Mô tả phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính được sử dụng, bao gồm cơ sở lý luận cho việc lựa chọn phương pháp luận. Nếu sử dụng phương pháp luận đặc trưng quốc gia, cần phải giải thích rõ ràng các phương pháp, dữ liệu và/hoặc các tham số quốc gia đã chọn. Trong trường hợp không đủ nguồn lực để thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho một nguồn phát thải/bể hấp thụ ở bậc phù hợp với cây quyết định tương ứng của hướng dẫn IPCC, cần phải giải thích rõ lý do. 
[bookmark: _Hlk143591672]3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải
Cung cấp thông tin về hạng mục và loại khí, và các phương pháp luận, hệ số phát thải và số liệu hoạt động được sử dụng ở cấp độ phân tách nhất, trong phạm vi có thể, theo các hướng dẫn của IPCC. Phân tích tính nhất quán theo chuỗi thời gian của số liệu hoạt động và hệ số phát thải.
[bookmark: _Hlk143591682]4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn
Mô tả cách tiếp cận (bậc 1 – dùng phương trình tính truyền sai số hay bậc 2 – dùng mô phỏng Monte Carlo) để đánh giá độ không chắc chắn và cung cấp kết quả đánh giá độ không chắc chắn.
[bookmark: _Hlk143591693]5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)
Mô tả quy trình QA/QC được áp dụng và kết quả của QA/QC.
6. Tính toán lại (nếu có)
Mô tả lý do phải thực hiện tính toán lại và ảnh hưởng của việc tính toán lại.
II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...
(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)
[bookmark: _Hlk143591758]1. Phát thải khí nhà kính từ rừng và đất lâm nghiệp
2. Phát thải khí nhà kính từ các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2
[bookmark: _Hlk143591784]III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính
Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ
	STT
	Nguồn phát thải/ bể hấp thụ
	CO2
	CH4
	N2O
	Tổng

	I
	RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP
	
	
	
	

	I.1
	Đất
	
	
	
	

	1
	Đất rừng
	
	
	
	

	2
	Đất khác (Đất trồng trọt, đất cỏ, đất ngập nước, đất ở, đất khác)
	
	
	
	

	I.1
	Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2
	
	
	
	

	1
	Đốt sinh khối
	
	
	
	

	2
	Phát thải N2O trực tiếp của đất
	
	
	
	

	3
	Phát thải N2O gián tiếp của đất
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk143591794]Ghi chú: Các ô có nền xám không được báo cáo. Các ô khác nếu không có giá trị bằng số thì cần phải sử dụng các ký hiệu sau: NA: Không áp dụng; NE: Không ước tính; NO: Không xảy ra; IE: Được tính ở nguồn phát thải/bể hấp thụ khác; C: bí mật.
IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...
Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải).
V. Kết luận và kiến nghị
Trình bày những kết luận và kiến nghị được rút ra trong quá trình kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp năm ..., bao gồm cả những khuyến nghị để cải tiến trong tương lai.


[bookmark: _Toc143845058][bookmark: _Hlk143767039][bookmark: _Toc135298751][bookmark: _Toc139331884]PHỤ LỤC II.  NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2023/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

[bookmark: _Toc143845059]1. Nguyên tắc, tiêu chí xác định phạm vi khu vực thực hiện các phương án giảm nhẹ khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
a) Bộ tiêu chí xác định phạm vi khu vực thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xác định trên cơ sở như sau:
- Các tiêu chí chung cần tuân thủ: căn cứ vào đối tượng thực hiện của từng biện pháp giảm nhẹ; biện pháp kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho từng biện pháp thực hiện bao gồm: trạng thái rừng và đất lâm nghiệp, chức năng rừng. 
- Các tiêu chí mang tính ưu tiên lựa chọn căn cứ mức độ tiếp cận; sự phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từng vùng; phù hợp với định hướng phát triển lâm nghiệp trong giai đoạn, qua đó đảm bảo diện tích được xác định cho từng biện pháp giảm nhẹ đã được phê duyệt, bao gồm: nguy cơ mất rừng, suy thoái rừng, khả năng tiếp cận (khoảng cách đến khu dân cư, đường giao thông, độ dốc), tỷ lệ đói nghèo, quy mô diện tích…
b) Bộ tiêu chí được xác định dựa theo các nhân tố sau:
- Các nhân tố liên quan đến đối tượng áp dụng các biện pháp giảm nhẹ như: hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; chất lượng rừng; chức năng rừng; nguy cơ biến động rừng; các chủ rừng…
- Các nhân tố liên quan đến khả năng tiếp cận như: khoảng cách đến khu dân cư, đường giao thông, độ dốc…
Các nhân tố liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội: đói nghèo, định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng trong thời gian tới.
- Bộ tiêu chí được xác định cho từng biện pháp giảm nhẹ. Các tiêu chí tham gia phải đảm bảo nguyên tắc bản đồ hóa để phục vụ chồng xếp, xây dựng bản đồ khu vực ưu tiên thực hiện từng biện pháp giảm nhẹ đó. 
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3.1. Chuẩn bị dữ liệu
Các dữ liệu để xác định ranh giới là các dữ liệu, không gian, có cùng hệ tọa độ địa lý:
- Bản đồ hiện trạng rừng: Cập nhật đến thời điểm thực hiện xác định ranh giới các biện pháp giảm nhẹ
- Bản đồ chức năng rừng: ranh giới 3 loại rừng và đất lâm nghiệp
- Bản đồ ranh giới khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng: được lấy từ bản đồ các khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Bản đồ nền địa hình: có các lớp đường bình độ, điểm độ cao, dân cư, đường giao thông
3.2. Xây dựng bản đồ các tiêu chí tham gia
- Ranh giới trạng thái rừng: được tách ra từ bản đồ tổng hợp kết quả kiểm kê rừng lấy từ cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý tài nguyên rừng.
- Ranh giới chức năng rừng: được tách ra từ bản đồ phân khu chức năng của các khu rừng đặc dụng trên cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý tài nguyên rừng.
- Ranh giới khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng
- Bản đồ độ dốc: Được xây dựng, chiết xuất từ mô hình số độ cao (DEM) từ đường bình độ, điểm độ cao của bản đồ nền địa hình.
- Bản đồ khoảng cách đến các khu dân cư từ lớp dân cư của bản đồ nền địa hình: được tạo ra từ bản đồ các phân bố khu dân cư và chia ra thành 3 mức: dưới 3km; từ 3 – 5 km và trên 5km. 
- Bản đồ khoảng cách đến đường giao thông chính từ lớp giao thông của bản đồ nền địa hình: được tạo ra từ hệ thống đường giao thông chiết xuất từ bản đồ nền địa hình và chia ra thành 3 mức: dưới 3km; từ 3 – 5 km và trên 5km.  
3.3. Chồng xếp bản đồ xây dựng bản đồ ranh giới các biện pháp giảm thiểu và tổng hợp dữ liệu 
Các lớp tiêu chí sẽ được sẽ được tổng hợp, phân tích xác định mức độ ưu tiên. Bản đồ tổng hợp các tiêu chí tham gia đã được xác định ở trên được xây dựng bằng phương pháp chồng xếp, phân tích không gian của phần mềm GIS chuyên dụng.
Từ bản đồ tổng hợp tiêu chí và công cụ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên của từng tiêu chí tham gia (biện pháp giảm nhẹ theo các tiêu chí trong Mục 2) trong phầm mềm GIS chọn để xây dựng bản đồ phân vùng ưu tiên thực hiện các biện pháp giảm nhẹ.
 Tổng hợp và tính số liệu diện tích cho từng biện pháp giảm nhẹ theo đơn vị hành chính.
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